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MỞ ĐẦU 

Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Vạn Xuân được thành lập theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 

0800523217, do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương 

(cũ) cấp lần đầu ngày 05/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29/12/2023.  

Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Vạn Xuân là tổ chức trúng đấu giá dự 

án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh 

Hải Dương theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 về việc công nhận 

kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung 

tỉnh Hải Dương (cũ). 

Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập 

trung tỉnh Hải Dương đã được cấp quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

số 918/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 do UBND tỉnh Hải Dương cấp. 

 Từ khi được lựa chọn là tổ chức trúng đấu giá, Công ty đã tiến hành thủ tục 

về đầu tư và thủ tục đất đai, hiện trạng dự án đã hoàn thiện san lấp mặt bằng (san lấp 

mặt bằng trước khi Công ty tiếp nhận dự án). Dự án đã được UBND thành phố Hải 

Dương cấp Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 về việc phê duyệt Điều 

chỉnh cục bộ (lần 2) Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.  

Dự án đã được UBND thành phố Hải Dương (cũ) cấp giấy phép môi trường số 

3468/GPMT ngày 26/11/2024 với các công trình xử lý chất thải như sau: 

+ Hệ thống xử lý nước thải tòa nhà chung cư công suất 300m3/ngày đêm. 

+ Hệ thống xử lý nước thải tòa nhà khách sạn công suất 250m3/ngày đêm. 

+ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải 300m3/ngày đêm công 

suất 1.200 m3/h. 

+ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải 300m3/ngày đêm công 

suất 1.000 m3/h. 

Thời điểm hiện tại dự án đang triển khai thi công xây dựng, để đảm bảo cho 

các công trình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả, không gây quá tải khi công 

trình xử lý xây dựng bị thiếu công suất so với thực tế phát sinh hoặc không gây lãng 

phí khi công trình xây dựng bị thừa công suất so với thực tế phát sinh, chủ dự án đã 

tiến hành rà soát, tính toán cụ thể khối lượng cấp thoát nước của dự án cho phù hợp 

với thực tế phát sinh hiện nay và trong tương lai. Khối lượng nước thải phát sinh có 

sự thay đổi so với giấy phép đã được phê duyệt như sau: Tại tòa nhà chung cư khối 

lượng nước thải phát sinh lớn nhất 410 m3/ngày đêm (tăng 36,7 % khối lượng phát 

sinh đã tính toán trước đây). Tại tòa nhà khách sạn khối lượng nước thải phát sinh 
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lớn nhất 250 m3/ngày đêm (không tăng so với khối lượng phát sinh đã tính toán trước 

đây). Tổng khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất 660 m3/ngày đêm (tăng 20 % 

khối lượng phát sinh đã tính toán trước đây). Do vậy, chủ dự án thực hiện điều chỉnh 

công suất trạm xử lý nước thải của tòa nhà chung cư từ 300 m3/ngày đêm lên 

410m3/ngày đêm. 

Các hạng mục công trình khác của dự án không điều chỉnh và vẫn thực hiện 

theo Quyết định chủ trương đầu tư số 918/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương cấp 

ngày 19/05/2023. 

Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ, Dự án có thay đổi làm gia tăng tác động xấu đến môi 

trường quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường: Tăng từ 

10% lưu lượng nước thải làm gia tăng thải lượng các thông số ô nhiễm về chất 

thải ra môi trường do đó Dự án thuộc đối tượng xin cấp lại giấy phép môi trường. 

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.800.711.588.000 VND - dự án thuộc nhóm B được 

phân loại theo tiêu chí tại khoản 1, điều 10, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này có tổng 

mức đầu tư từ 240 tỷ đồng đến dưới 4.600 tỷ đồng) và không có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường. Dự án thuộc mục II.2, phụ lục V, Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ là dự án đầu tư nhóm III. 

Tuân thủ, Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Công ty cổ phần Tập 

đoàn Bất động sản Vạn Xuân Dự án tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường cho Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính 

tập trung tỉnh Hải Dương theo hướng dẫn tại phụ lục IX, Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tiếp nhận, trình UBND 

thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép môi trường. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Vạn Xuân  

- Địa chỉ văn phòng: Số 61, ngõ 51, phố Quán Thánh, phường Thành Đông, 

thành phố Hải Phòng (Địa chỉ cũ: Số 61, ngõ 51, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Lê Tiến Lâm – Giám 

đốc Công ty. 

- Điện thoại: 02203.855.317 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 

0800523217, do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương 

cấp lần đầu ngày 05/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29/12/2023.  

- Quyết định chủ trương đầu tư số 918/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương 

cấp ngày 19/05/2023 cho dự án “Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu 

hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ)” tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 

Phòng.  

2. Tên dự án đầu tư: Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành 

chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ). 

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng (địa 

chỉ cũ: Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 

- Dự án đầu tư Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính 

tập trung tỉnh Hải Dương (cũ) được thực hiện trên khu đất có diện tích 17.045 m2.  

- Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp đường Tôn Đức Thắng và Trung tâm văn hóa xứ Đông; 

+ Phía Nam: Giáp đường Hàm Nghi; 

+ Phía Đông: Giáp đường Thanh Niên; 

+ Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Đức Cảnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Bảng 1. Tọa độ các điểm khép góc của dự án  

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°) 

Tên mốc 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 2315560,83 586488,96 

2 2315641,75 586515,61 
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Tên mốc 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

3 2315645,95 586524,42 

4 2315576,90 586694,07 

5 2315571,14 586697,10 

6 2315502,40 586673,87 

7 2315499,08 586667,17 

8 2315558,91 586489,70 

9 2315483,13 586667,36 

10 2315545,12 586483,79 

 

Vị trí thực hiện dự án (trang bên).  
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VỊ TRÍ DỰ ÁN 

Hình 1: Vị trí thực hiện dự án (ảnh Google map) 
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+ Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội: 

 ++ Vị trí tương quan với các đơn vị xung quanh: Trung tâm văn hóa xứ Đông, 

bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. 

++ Khoảng cách tới các khu dân cư gần nhất:  

Khu đô thị phía Đông Nam Cường, đây là đối tượng mà chủ dự án đã khảo sát 

và sẽ có những giải pháp bảo vệ môi trường khi dự án thi công xây dựng và đi vào 

hoạt động. 

++ Hệ thống thoát nước: nước thải sau xử lý và nước mưa của dự án đi vào 

hệ thống thu gom của khu đô thị phía Đông Nam Cường. 

++ Hệ thống đường giao thông: 

 Dự án nằm giáp đường Tôn Đức Thắng, đường Hàm Nghi, đường Thanh Niên, 

đường Nguyễn Đức Cảnh nên rất thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa vận 

chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng và hoạt động. Tuy nhiên mật độ giao thông 

lớn nên trong hoạt động vận chuyển của dự án sẽ gặp khó khăn nếu ùn tắc giao thông 

xảy ra.  

++ Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử: Trong khu vực dự án 

không có các công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử, đền chùa, miếu. 

+ Tình hình hiện trạng thực hiện dự án: Hiện nay, dự án đang hoàn thiện các thủ 

tục đầu tư để đưa dự án vào thi công xây dựng. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: 

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. 

+ Cơ quan cấp giấy phép môi trường: UBND thành phố Hải Phòng. 

+ Dự án đã được UBND thành phố Hải Dương (cũ) cấp giấy phép môi trường số 

3468/GPMT-UBND ngày 26/11/2024. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

của Chính Phủ, sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính 

Phủ: 

+ Quy mô phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công: Dự án có tổng vốn 

đầu tư 1.800.711.588.000 VND - dự án thuộc nhóm B được phân loại theo tiêu chí tại 

khoản 1, điều 10, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (Dự án thuộc lĩnh 

vực quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 240 tỷ đồng đến dưới 

4.600 tỷ đồng) và không có yếu tố nhạy cảm về môi trường.  

+ Quy mô diện tích sử dụng đất của dự án: 17.045m2 (thuộc dự án quy mô diện 

tích đất nhỏ <10ha). 

+ Dự án không có yếu tố nhạy cảm môi trường theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ, sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 
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05/2025/NĐ-CP của Chính Phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xây dựng và kinh doanh khu khách 

sạn và nhà chung cư hỗn hợp. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án thuộc mục II.2, phụ lục V, Nghị định 

05/2025/NĐ-CP của Chính phủ là dự án đầu tư nhóm III. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

3.1. Công suất hoạt động của dự án: 

- Công trình khách sạn với quy mô 01 tháp cao 26 tầng + 02 tầng hầm với chức 

năng chính là dịch vụ lưu trú (khoảng 300 phòng khách sạn) và bố trí thêm chức năng 

dịch vụ, thương mại (nhà hàng, trung tâm thể dục thể thao,…). 

- Công trình nhà chung cư hỗn hợp với quy mô 02 tháp cao 25 tầng+ 02 tầng 

hầm với chức năng chính là căn hộ ở (khoảng 460 căn hộ) và bố trí thêm chức năng 

dịch vụ thương mại, văn phòng công cộng (nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, y tế,..). 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án: 

Quy trình triển khai dự án được thể hiện như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bảng 1.1 Quy trình triển khai chung của dự án 

 
 

Chủ đầu tư dự án 

Thực hiện dự án 

Xây dựng sân 
đường, cây xanh, 

cảnh quan 

Hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ 
thuật ngoài nhà 

Xây dựng khách sạn và 
nhà chung cư hỗn hợp 

Khách sạn và nhà chung 
cư hỗn hợp 

Khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp  

thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ). 
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Hình 1.2 Quy trình thi công xây dựng 

Quy trình hoạt động vận hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hình 1.4 Quy trình vận hành của dự án 

- Với đặc thù là dự án đầu tư xây dựng khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp, nên 

công nghệ của Dự án chỉ liên quan đến quá trình xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ 

tầng trong Dự án.  

+ Trong giai đoạn xây dựng: Chủ dự án ký hợp đồng với các nhà thầu thi công có 

đủ năng lực. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm thi công xây dựng, áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu tối đa lượng khí thải, bụi phát sinh tại các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng. 

Thi công móng, hạ tầng kỹ thuật,  

thi công khối đế  

Hoàn thiện và lắp đặt thiết bị 

Thi công phần khung 

Nhà thầu thi công 

Ban quản lý dự án xây dựng 

 
Nước thải 

sinh hoạt, nước 
thải xây dựng, bụi, 
khí thải, chất thải 
rắn sinh hoạt, chất 
thải xây dựng, chất 
thải nguy hại, ồn, 

rung, ô nhiễm 
nhiệt, hơi dung môi 

Nguyên vật 
liệu, máy móc 

thiết bị thi công 
xây dựng 

- Bụi và khí thải giao thông. 
- Nước thải sinh hoạt. 
- CTR sinh hoạt, CTR công 
nghiệp thông thường, CTR 
nguy hại 
- Sự cố cháy nổ, ngập úng, 
mất điện,… 

Giai đoạn vận hành 

Hoạt động sinh hoạt của CBCNV làm việc 
tại các khu văn phòng, hoạt động sinh hoạt 
của của cư dân chung cư, khách tới khách 
sạn 

Hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ 

Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa tòa nhà 
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+ Trong giai đoạn vận hành, Chủ dự án thành lập Ban quản lý tòa nhà và bàn 

giao cho Ban quản lý tòa nhà phụ trách quản lý các hoạt động cho thuê văn phòng, 

quản lý an ninh tòa nhà, chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục sự cố và thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường. 

Quy chế quản lý hạ tầng kỹ thuật của chủ dự án như sau: 

+ Cung ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện, nước, dịch vụ cho toàn bộ người dân 

mua/thuê căn hộ trong dự án. 

+ Thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt của dự án, xử lý bằng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt, nước thải sau xử lý đảm bảo tiêu chuẩn để thải ra ngoài môi 

trường theo quy định được đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

+ Thu gom rác thải thải và vệ sinh môi trường: Chủ đầu tư thu gom toàn bộ 

lượng chất thải rắn và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng 

quy định. 

+ Người dân thuê hoặc sinh sống trong khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp 

chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định sử dụng an toàn các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, bảo vệ môi trường chung của khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp, đóng các 

loại phí liên quan theo quy định. 

Bảng 2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

TT 
Danh mục thiết bị  

máy móc 
Đơn vị 

Số 
lượng 

Xuất xứ 

1. Thang máy cái 12 Nhập khẩu 

2.  Hệ thống phòng cháy chữa cháy  HT 3 Nhập khẩu 

3.  Tủ điện tổng  HT 3 Việt Nam 

4.  Máy biến áp Máy 3 Nhập khẩu 

5.  Máy phát điện dự phòng  Máy 8 Nhập khẩu 

6.  
Thiết bị thông gió và đường ống chờ 

điều hòa 
HT 

3 
Việt Nam 

7.  Hệ thống điều hòa không khí  HT 3 Nhập khẩu 

8.  Hệ thống thu sét Bộ 3 Nhập khẩu 

9.  Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà HT 3 Việt Nam 

10.  Hệ thống chiếu sáng trong nhà  HT 3 Việt Nam 

11.  Hệ thống cấp nước lạnh HT 3 Việt Nam 

12.  Hệ thống thoát nước HT 3 Việt Nam 

13.  Hệ thống âm thanh công cộng  HT 3 Nhập khẩu 

14.  Hệ thống cáp thông tin  HT 3 Nhập khẩu 

15.  Hệ thống dây dẫn các loại Lô 3 Việt Nam 

16.  Hệ thống xử lý nước thải HT 2 - 
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3.4. Sản phẩm của dự án:  

- Công trình khách sạn với quy mô 01 tháp cao 26 tầng + 02 tầng hầm với chức 

năng chính là dịch vụ lưu trú (khoảng 300 phòng khách sạn) và bố trí thêm chức năng 

dịch vụ, thương mại (nhà hàng, trung tâm thể dục thể thao,…) 

- Công trình nhà chung cư hỗn hợp với quy mô 02 tháp cao 25 tầng+ 02 tầng 

hầm với chức năng chính là căn hộ ở (khoảng 460 căn hộ) và bố trí thêm chức năng 

dịch vụ thương mại, văn phòng công cộng (nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, y tế,..) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án: 

Dự án sử dụng các nguyên vật liệu cần thiết để vận hành và quản lý dự án, đảm 

bảo cung cấp các tiện ích đầy đủ cho cư dân sống bên trong chung cư và khách vãng 

lai đến tham quan, mua sắm cũng như khách đến lưu trú và sử dụng các dịch vụ của 

khách sạn. 

* Nhu cầu nhiên liệu 

Dầu DO: Chủ yếu phục vụ cho việc vận hành 08 máy phát điện dự phòng đặt tại 

tầng 1 của chung cư và khách sạn với công suất mỗi máy là 1250 KVA khi có sự cố 

mất điện, sử dụng khoảng 120 lít dầu DO/giờ/máy 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Hóa chất phục vụ quá trình vệ sinh, tẩy rửa, vận hành 02 hệ thống XLNT công 

suất 250 m3/ngày đêm và 410 m3/ngày đêm: xà phòng, nước lau kính, hóa chất tẩy rửa 

nhà vệ sinh, dung dịch Javen 10%, Chlorie… tuân thủ Danh mục hóa chất được phép 

sử dụng của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cụ thể được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. Khối lượng nguyên vật liệu giai đoạn thi công xây dựng dự án 

TT Hạng mục Chung cư Khách sạn 

 Diện tích 3.978,3 m2 2.237,3 

1 Diện tích sàn xây dựng 57.396,10 33.953,5 

2 
Khối lượng nguyên vật liệu xây 

dựng tòa nhà (định mức 1,4 tấn/m2) 
80354,54 tấn 47534,9 tấn 

3 Đất cây xanh, sân vườn, hạ tầng 6.721,7 4107,7 

 

Khối lượng nguyên vật liệu xây 

dựng cây xanh, sân vườn, hạ tầng  

(định mức 0,8 tấn/m2) 

5377,36 3286,16 

3 
Tổng khối lượng nguyên vật liệu sử 

dụng 
85731,9 tấn 50821,06 tấn 
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Bảng 4. Nhu cầu nguyên liệu cho 1 năm hoạt động của dự án 

TT Nguyên liệu  ĐVT   SL  

1 Dầu DO 120 lít/giờ/máy 

2 Javen 10% 30 kg/ngày 

3 Chlorin 70% 4 kg/ngày 

4 Chlorin viên nén 50 kg/tháng 

5 Acid (sulfuric acid -HCL 32%) 30 lít/tháng 

6 
Hóa chất tẩy rửa: xà phòng, nước rửa đa năng, 

nước lau sàn, nước lau kính… 
10 lít/tháng 

 

Bảng 5. Nhu cầu về điện, nước của Dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Nhu cầu về điện KWh/ngày 900.000 

2 Nhu cầu nước m3/ngày 436,4 

 

5. Các thông tin khác liên Quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý: Tháng 12/2024 

+ Thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án: từ tháng 1/2025-

12/2026 

+ Vận hành chính thức: tháng 01/2027. 

5.2. Quy mô dân số 

- Khu vực quy hoạch chung cư dự kiến đất ở cho khoảng 1380 người với 460 căn 

hộ, trong đó: 

+ 5 tầng đế (ở kết hợp dịch vụ thương mại) dự kiến đất ở cho khoảng 87 người 

(dự kiến quy hoạch 29 căn với chỉ tiêu 3 người/căn). 

+ 20 tầng nhà ở chung cư dự kiến khoảng 431 căn hộ tương đương 1293 người 

trung bình 3 người/căn hộ. 

- Khu vực khách sạn dự kiến 600 khách/ngày, 100 cán bộ công nhân viên làm 

việc tại khách sạn và các khu thương mại dịch vụ. 

5.3. Các hạng mục công trình xây dựng 

5.3.1. Cơ cấu sử dụng đất: 

STT Nội dung Diện tích (m2) 

1 Đất khu chung cư hỗn hợp 10.700 

1.1 Đất xây dựng nhà chung cư hỗn hợp 3978,3 
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STT Nội dung Diện tích (m2) 

1.2 Đất cây xanh, sân vườn, hạ tầng 6.721,7 

2 Khu đất thương mại dịch vụ 5.272,0 

1.1 Đất xây dựng công trình khách sạn 2,237,3 

1.2 Đất sân vườn nội bộ, cây xanh 3,034,7 

3 
Đất mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh, 

đường Hàm Nghi 
1,073,0 

Tổng diện tích đất thực hiện dự án 17.045,0 

 

5.3.2. Hạ tầng kỹ thuật 

Bảng 6. Danh mục các hạng mục công trình của Dự án 

STT Công trình Đơn vị Diện tích 

I Công trình thương mại dịch vụ (khách sạn) 

1 Diện tích đất m2 5.272 

2 Diện tích xây dựng m2 2.237,3 

3 Tổng diện tích sàn m2 33.953,5 

3.1 Tầng 1-5 m2 11.186,5 

3.2 Tầng 6-12;14-25 m2 21.600 

3.3 Tầng 13 (tầng lánh nạn) m2 1.080 

3.4 Tầng tum m2 87 

4 Mật độ xây dựng % 42 

5 Hệ số sử dụng đất lần 6,4 

6 Tầng cao  26 tầng nổi +2 tầng hầm 

7 Diện tích tầng hầm (02 tầng) m2 2*4.023=8.046 

8 Diện tích sử dụng m2 23.881 

8.1 Diện tích thương mại (Tầng 1-5) m2 7.831 

8.2 Diện tích phòng nghỉ khách sạn m2 15.120 

8.3 Diện tích gian lánh nạn m2 494 

8.4 Diện tích phòng y tế m2 30 

8.5 Diện tích phòng kỹ thuật m2 406 

II Chung cư hỗn hợp cao tầng (2 tháp) 

1 Diện tích đất m2 10.700 

2 Diện tích xây dựng m2 3.978,3 

3 Tổng diện tích sàn m2 57.396,10 

3.1 Tầng 1-5 m2 19.467,10 
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STT Công trình Đơn vị Diện tích 

3.2 Tầng 6-12;14-25 m2 37.696 

3.3 Tầng 13 (tầng lánh nạn) m2 1.984 

3.4 Tầng tum m2 233 

4 Mật độ xây dựng % 37,18 

5 Hệ số sử dụng đất Lần 5,4 

6 Tầng cao  
25 tầng + 1 tầng mái tum 

thang +2 tầng hầm 

7 Diện tích tầng hầm (02 tầng) m2 2*8.024=16.048 

8 Diện tích sử dụng m2  

8.1 Diện tích thương mại (Tầng 1-4) m2 10.138,9 

8.2 Diện tích nhà ở m2 29.172 

8.3 Diện tích nhà trẻ m2 600 

8.4 Diện tích phòng SHCĐ m2 260,8 

8.5 Diện tích gian lánh nạn m2 300 

8.6 Diện tích phòng y tế m2 114 

8.7 Diện tích phòng kỹ thuật m2 1.020 

a. Các hạng mục công trình chính 

- Nhà chung cư hỗn hợp: Diện tích đất 10.700 m2, quy hoạch xây dựng nhà ở 

thương mại cao tầng với 01 công trình nhà ở với tòa tháp đôi cao 25 tầng + 02 tầng 

hầm để xe và hệ thống vườn hoa, đường giao thông, sân hè xung quanh.  

+ Tầng hầm: Gồm 2 tầng hầm với lối xuống trên mặt đất có mái che thông minh. 

Tầng hầm là không gian để xe (bao gồm cả ô tô và xe máy) và các khu vực phụ trợ 

khác như các loại bể, phòng kỹ thuật điện, nước, điều hòa không khí, thông gió, 

camera giám sát,… 

+ Tầng 1-4: Bố trí sàn dịch vụ thương mại gồm khu vực siêu thị và các không 

gian dịch vụ như Fitness center, câu lạc bộ, nhà giữ trẻ, văn phòng cho thuê,… bên 

cạnh đó tầng 1 mỗi tòa cũng bố trí một không gian sinh hoạt cộng đồng và phòng y tế. 

Một phần diện tích khác là khu vực lõi thang kết hợp tổ chức với các không gian 

phòng kỹ thuật, vệ sinh. 

+ Tầng 5: Bố trí các căn hộ ở và khu vực công cộng bao gồm sảnh, một phần 

diện tích khác là khu vực lõi thang kết hợp tổ chức với các không gian phòng kỹ thuật. 

+ Tầng điển hình (tầng 6-12,14-25): Tầng tháp để bố trí các căn hộ ở và khu vực 

công cộng bao gồm sảnh. 
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+ Tầng 13 bố trí khu lánh nạn, khu kỹ thuật, khu sinh hoạt cộng đồng dân cư, 

thang bộ. 

+ Tầng tum bố trí khu kỹ thuật, thang bộ 

+ Chiều cao tối đa: 

++ Chiều cao tối đa công trình trên mặt đất: 94m. 

++ Số tầng cao:25 tầng nổi +2 tầng ngầm. 

++ Cốt cao độ mặt nền tầng 1 cao hơn so với cốt vỉa hè (cốt sân): 0,45m. 

- Khách sạn: Diện tích đất 5.272 m2, quy hoạch xây dựng khu khách sạn, dịch 

vụ thương mại với 01 công trình cao 26 tầng + 02 tầng hầm và hệ thống vườn hoa, sân 

hè xung quanh. 

+ Tầng hầm: Gồm 2 tầng hầm với lối xuống trên mặt đất có mái che thông minh. 

Tầng hầm là không gian để xe (bao gồm cả ô tô và xe máy) và các khu vực phụ trợ 

khác như các loại bể, phòng kỹ thuật điện, nước, điều hòa không khí, thông gió, 

camera giám sát,… 

 + Tầng 1-5: Bố trí sàn dịch vụ thương mại gồm khu vực nhà hàng, sảnh coffee 

lounge và các không gian dịch vụ như Fitness center, các phòng dịch vụ, văn phòng 

cho thuê,… một phần diện tích khác là khu vực lõi thang kết hợp tổ chức với các 

không gian phòng kỹ thuật, vệ sinh. 

+ Tầng điển hình (tầng 6-12,14-26): Bố trí các phòng khách sạn và khu vực công 

cộng bao gồm sảnh, hành lang. 

+ Tầng 13 bố trí khu lánh nạn, khu kỹ thuật, thang bộ. 

+ Tầng tum bố trí khu kỹ thuật, thang bộ. 

+ Chiều cao tối đa công trình trên mặt đất: 98m. 

++ Số tầng cao: 26 tầng nổi +2 tầng ngầm. 

++ Cốt cao độ mặt nền tầng 1 cao hơn so với cốt vỉa hè (cốt sân): 1,45m. 

- Giải pháp kết cấu: 

+ Hệ kết cấu thân: Sàn được mô hình hóa dưới dạng phần tử tấm (shell), cột và 

dầm được mô hình hóa dưới dạng phần tử thanh liên kết cứng tại các nút khung không 

gian, các khung này được tính ngàm tại mặt trên của móng. 

Tiết diện của cấu kiện được tính toán và thể hiện chi tiết trong hồ sơ thiết kế ở 

giai đoạn sau của dự án. 

- Kết cấu móng: Giải pháp kết cấu phù hợp với địa chất của công trình và tiêu 

chuẩn, quy chuẩn xây dựng. 

- Kết cấu mái: Dự kiến sử dụng mái bằng BTCT. 

 b. Hạ tầng kỹ thuật dự án: 

 */ San nền: Lô đất xây dựng dự án đã được san nền theo đồ án điều chỉnh cục 

bộ khu nhà khách và dịch vụ (thành khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp) thuộc 
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quy hoạch chi tiết xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ). 

- Cao độ nền trung bình khu đất: +2,6m. 

- Cao độ trung bình dân cư hiện trạng phía Nam khu vực: +2,6m. 

- Cao độ trung bình đất Nhà văn hóa xứ Đông phía Bắc khu vực: +2,6m. 

- Cao độ tim đường Tôn Đức Thắng trung bình: +2,6m. 

- Cao độ tim đường Thanh Niên trung bình: +2,55m. 

- Chọn cao độ giao thông trong khu vực nghiên cứu Hmin ≥2,5m. 

- Trên cơ sở cao độ không chế tim đường, xác định cao độ san nền ô đất: ≥2,6m 

với độ dốc nền i ≥ 0,0004 đáp ứng yêu cầu thoát nước cho lô đất xây dựng công trình, 

san nền theo phương pháp đường đồng mưc thiết kế với độ chênh cao giữa hai đường 

đồng mức Δh = 0,05m. 

- Hiện tại mặt bằng khu đất cơ bản đã tương đồng với khu đất lân cận khi triển 

khai dự án chỉ cần san gạt. Cao độ khống chế +2,6m. 

*/ Thoát nước mưa: 

- Theo từng lưu vực, các tuyến cống thoát nước được bố trí theo mạng lưới 

xương cá, thu gom về đường ống thoát nước chính đổ ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép và rãnh gạch xây 

kết hợp hố ga thu nước. 

- Kích thước cống chọn định hình với các tuyến cống có diện tích lưu vực thu 

nước ≤ 2ha là D600. Kích thước các đường cống từ D600-D800. 

- Thoát nước mặt của dự án đấu nối ra đường cống D600 trên đường Tôn Đức 

Thắng sau đó thoát ra đường cống D1000 trên đường Thanh Niên thoát ra theo hệ 

thống thoát nước chung của Phường. 

- Hoàn trả cống thoát nước trên đường Hàm Nghi bằng hệ thống cống D600 và 

D800, đấu nối với đường cống D1000 trên đường Thanh Niên.  

- Chủ đầu tư liên hệ với các dự án ở lân cận để khớp nối về cao độ nền cho phù 

hợp và xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước tránh gây úng 

ngập.. 

*/ Thoát nước thải: 

+ Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng độc lập với 

hệ thống thoát nước mưa; 

+ Nước thải từ các công trình nhà ở cao tầng, công trình phụ trợ trong dự án được 

thu gom vào các bể phốt, bể tách mỡ (tùy loại chất thải) hoặc dẫn đường ống D300 

vào 02 TXLNT tập trung trong dự án để xử lý đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định sau 

đó được dẫn ra ngoài dự án bằng ống PVC D160 và xả vào hệ thống thu gom của khu 

vực; 
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- Các tuyến cống đều có độ dốc đặt theo tiêu chuẩn thiết kế, cụ thể độ dốc nhỏ 

nhất của cống được lấy như sau: D300, imin=0,0003%; 

Trạm xử lý nước thải được thiết kế gồm phần bể ngầm bằng BTCT, phần nhà kỹ 

thuật đặt thiết bị bơm, thiết bị điện.... được đặt nổi trên phạm vi phần bể ngầm và được 

xây dựng bằng gạch kết hợp cột, dầm, trần... bằng bê tông cốt thép. 

- Công xuất Trạm xử lý nước thải:  

+ Công suất bể xử lý nước thải của Nhà ở chung cư hỗn hợp: Công suất 410 

m3/ng.đ. 

+ Công suất bể xử lý nước thải của Tòa khách sạn: khoảng 250 m3/ng.đ. 

Nước thải tại các trạm xử lý sau xử lý đạt mức A, Bảng 1 (F ≤ 2000 m3/ngày)  

của QCVN 14:2025/BTNMT. 

Nước thải từ trạm xử lý số 1 (410m3/ngđ) theo đường ống D300, L = 16m chảy 

và hệ thống cống thoát nước D300, i=25%. 

Nước thải từ trạm xử lý số 2 (250m3/ngđ) theo đường ống D300, l = 9m chảy và 

hệ thống cống thoát nước D300, i= 25%. 

Đường ống thoát nước D300, i= 25% có tổng độ dài L = 215m qua trạm bơm 

chuyển bậc rồi chảy vào hệ thống thu gom của khu đô thị mới phía Đông Nam Cường 

thuộc phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30', múi 

chiếu 3o): X(m) = 2315506,63; Y(m) = 586684,80. 

- Đường giao thông: 

+ Các vị trí tiếp giáp ranh giới dự án được thiết kế vuốt nối êm thuận vào tuyến 

đường hiện có. 

+ Cao độ hoàn thiện mặt sân xác định dựa trên cao độ các tuyến đường đã được 

phê duyệt theo đồ án Điều chỉnh cục bộ khu Nhà khách và Dịch vụ (thành khu Khách 

sạn và Nhà chung cư hỗn hợp) thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập 

trung tỉnh Hải Dương. 

+ Quy mô mặt cắt giao thông được thiết kế theo cấp đường, giao thông đối ngoại, 

giao thông chính toàn khu và giao thông phục vụ trong tiểu khu, với chiều rộng làn xe 

được tính toán với moden 2,75m; 3,75m. Bao gồm các loại đường chính sau: 

+ Tuyến đường Tôn Đức Thắng có chỉ giới đường đỏ 45,0m, có mặt cắt đại diện 

(MC:1-1) với quy mô như sau: 

+ Mặt đường: 14,0m + 14,0 = 28,0m 

+ Hè đường :5,0m +5,0m =10,0m 

+ Giải phân cách giữa =7,0m 

+ Đường Thanh Niên chạy dọc phía Đông dự án, tuyến có chỉ giới đường đỏ 

40,0m có mặt cắt đại diện (MC:2-2) với quy mô như sau: 
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++ Mặt đường:17,0m +10,0m =27,0m. 

++ Hè đường:5,0m +5,0 =10,0m 

++ Giải phân cách giữa =3,0m 

+ Tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh có chỉ giới đường đỏ 20,5m có mặt cắt đại 

diện (MC:3-3) với quy mô như sau: 

++ Mặt đường: =11,5m. 

++ Hè đường: 4,0m +5,0 =9,0m 

+ Tuyến đường Hàm Nghi có chỉ giới đường đỏ 20,0m, có mặt cắt đại diện 

(MC:4-4) với quy mô như sau: 

++ Mặt đường: =10,5m 

++ Hè đường:4,5m +5,0m =9,5m 

+ Tuyến đường nội bộ trong khu vực chạy hướng Bắc Nam có mặt cắt đại diện 

MC:5-5, quy mô 10,5m. 

+ Bãi đỗ xe: 

++ Cả 2 công trình: nhà chung cư hỗn hợp và nhà thương mại dịch vụ (khách 

sạn) đều bố trí đỗ xe trong 02 tầng hầm 

 Nhà chung cư hỗn hợp: với tổng diện tích đỗ xe ngầm khoảng 10.000 m2. 

 Nhà thương mại dịch vụ (khách sạn): với tổng diện tích đỗ xe ngầm khoảng 

6.200 m2. 

 - Vỉa hè đường lát gạch phục vụ người đi bộ, ngoài ra kết hợp bố trí đèn chiếu 

sáng, trồng cây xanh và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

 */ Cấp nước: 

 - Nguồn cấp: Đấu nối từ nguồn cấp của khu hành chính tập trung tại đường Tôn 

Đức Thắng bằng ống đường kính D100. 

 - Xây dựng bể nước mới để cấp nước sinh hoạt kết hợp phòng cháy chữa cháy 

cho các công trình trong phạm vi dự án. Mỗi ô đất được thiết kế bể cấp nước riêng, 

đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng tương ứng với chức năng công trình tại từng ô đất. 

 - Cấp nước tới các công trình sử dụng ống D100 vật liệu sử dụng HDPE 

 - Tại các điểm đấu lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, ống nước được cấp vào bể 

chứa sau đó bơm lên téc nước trên mái của các công trình. 

TT Thành phần dùng nước Quy mô Định mức 

Khối 
lượng 

nước cấp 
(m3/ngày) 

Khối 
lượng 

nước thải 
(m3/ngày) 

I Nhà chung cư hỗn hợp 

1 
Nước cấp cho chung cư  
(431 căn hộ) 

1293 người 
200 

lít/người/ngày 
274,60 274,6 

2 
Nước cấp cho khu vực ở 
kết hợp thương mại dịch 

87 người 
200 

Lít/người/ngày 
17,4 17,4 
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TT Thành phần dùng nước Quy mô Định mức 

Khối 
lượng 

nước cấp 
(m3/ngày) 

Khối 
lượng 

nước thải 
(m3/ngày) 

vụ (29 căn) 

3 
Nước cấp cho khách hàng 
của khu vực thương mại 
dịch vụ 

500 người 
100 

Lít/người/ngày 
50 50 

 Tổng   342 342 
II Thương mại dịch vụ (khách sạn) 

1 
Nước cấp cho khách sạn 
(300 phòng) 

600 
khách/ngày 

200 
lít/người/ngày 

120 120 

2 
Nước cấp cho nhân viên 
khách sạn 

100 người 
180 

lít/người/ngày 
18 18 

 Tổng   138 138 
1 Nước tưới cây rửa đường   15 0 
2 Nước dùng cho PCCC   108 - 

-  Quy hoạch cấp điện 

- Phương án cấp điện: 

+ Căn cứ vào hiện trạng cấp điện khu vực 

+ Căn cứ vào quy định của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng 

trong công tác vận hành và kinh doanh lưới điện. 

+ Căn cứ vào nhu cầu phụ tải của các công trình thuộc dự án, dự án được cấp 

điện từ hệ thống cấp điện chung cư khu vực trên trục đường Tôn Đức Thắng. 

- Các công trình thuộc dự án được cấp điện bằng cáp ngầm 

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC với thông số cáp khác nhau phù hợp với nhu cầu cấp điện 

của mỗi công trình. 

- Hệ thống cây xanh 

Hệ thống cây xanh, vườn hoa đảm bảo theo quy định về quản lý cây xanh đô thị 

trên địa bàn tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh 

Hải Dương (cũ) và đặc thù đô thị khu vực. 

5.3.3. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án 

a. Mặt bằng thi công 

- Tiếp nhận mặt bằng thi công. 

- Xây lắp các công trình phụ trợ phục vụ thi công: 

+ Lắp dựng hàng rào tôn cao tối thiểu 2,5m quanh khu vực xây dựng để giảm 

thiểu tác động của khu vực xây dựng đến môi trường xung quanh và người dân trong 

khu vực. 
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+ Lắp dựng nhà bảo vệ bằng tôn lợp ngay cổng ra vào công trình để kiểm soát 

người và phương tiện vận chuyển ra vào công trình. 

+ Lắp dựng nhà ban chỉ huy công trường để phục vụ công tác quản lý thi công 

xây dựng dự án. 

+ Lắp dựng kho dụng cụ để chứa vật tư nhỏ, máy móc dụng cụ cầm tay. 

+ Lắp dựng kho xi măng và sắt thép. 

+ Bố trí bãi tập kết vật liệu rời (cát, đá, gạch): Bãi vật liệu được bố trí thay đổi 

theo tiến độ thi công của các hạng mục công trình. 

+ Bố trí khu vực tập kết xe máy, thiết bị thi công.  

+ Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động gần khu vực kho tạm để thuận tiện cho vệ sinh 

công nhân. 

+ Điện phục vụ thi công và sinh hoạt: Sử dụng nguồn điện của khu vực để cấp 

điện cho hoạt động thi công. 

+ Nước phục vụ thi công và sinh hoạt: Sử dụng nguồn nước sạch của khu vực để 

cấp cho hoạt động thi công xây dựng và vệ sinh của công nhân. 

+ Thoát nước thi công: Xây dựng hệ thống cống dẫn hoặc rãnh thoát nước tạm 

thời để tránh tình trạng ngập úng hoặc đọng nước trên bề mặt gây ảnh hưởng đến quá 

trình thi công và giao thông đi lại. Trên hệ thống thoát nước có bố trí các hố ga để thu 

cặn trước khi cho chảy ra hệ thống thu gom của khu vực. 

+ Bố trí đường tạm để thi công: được bố trí chạy vòng Quanh công trình thi công 

để tiện cho phương tiện chuyên chở vật liệu tới kho, bãi.   

+ Hệ thống PCCC: Lắp đặt các bình chữa cháy tại những vị trí cần thiết dễ xảy ra 

hỏa hoạn và cử cán bộ chuyên trách của công trường kiểm tra thường xuyên sự sẵn 

sàng của hệ thống PCCC. 

- Hoàn trả mặt bằng sau khi bàn giao công trình: Đơn vị nhà thầu xây dựng sau 

khi thi công xong, toàn bộ máy móc, thiết bị thi công sẽ được tháo dỡ chuyển ra khỏi 

phạm vi công trường và dọn dẹp sạch sẽ để bàn giao công trình cho Chủ đầu tư tiếp 

tục vận hành cho đến khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý sau cùng. 

b. Công nghệ thi công 

Thi công xây dựng chỉ được triển khai sau khi thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị 

thi công đã nêu trên kèm theo công tác chuẩn bị cho thi công chính thức như:  

- Công tác chuẩn bị gồm: Lắp đặt trạm trộn bê tông, các công tác chuẩn bị mặt 

bằng xây dựng nhà tạm phục vụ thi công; Xây dựng bãi gia công, tập kết vật liệu; Tập 

kết các thiết bị phụ trợ, máy móc phục vụ thi công; Tập kết các vật tư như cát, đá, xi 

măng, cốt thép,... 

- Công tác thi công: Lập quy trình công nghệ thi công cho các hạng mục chính. 

Thi công và nghiệm thu từng hạng mục được thực hiện theo đúng quy trình hiện hành. 
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Phải nghiệm thu xong bước trước rồi mới làm các bước tiếp theo. 

- Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm 

 Nguyên liệu (đá, cát, xi măng, nước) được cấp vào bunke bằng xe xúc, xi măng 

đưa vào silo và định lượng cấp vào cối trộn bằng hệ thống vít tải. Tỉ lệ cấp phối cho 

từng loại mác bê tông được lập trình sẵn cho máy điều khiển, thành phần vật liệu phối 

trộn được định lượng tự động cấp vào cối trộn bằng băng tải từ bunke, chu kỳ trộn 01 

phút/mẻ, sau khi trộn bê tông được xả và cấp cho các vị trí của công trình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm 

* Trình tự các bước thi công: 

1. Xử lý nền móng 

- Để đảm bảo độ vững chắc của công trình trong quá trình vận hành, công tác xử 

lý nền móng công trình ngay từ giai đoạn đầu xây dựng là rất quan trọng. 

- Các công việc thực hiện: Đào móng theo độ sâu thiết kế.   

- Các loại máy móc tham gia thực hiện: Máy khoan, máy trộn vữa, xe tải vận 

chuyển. 

- Xử lý nền móng đối với thi công tuyến đường: Sau khi thực hiện nạo vét đất, sử 

dụng vải đại kỹ thuật để xử lý đối với nền đất yếu, sau đó đổ cát, đất và đầm chặt. 

Xi lô xi 
măng 

Nước máy 

Vít tải 

Cân định 
lượng 

Máy bơm định 
lượng 

Bãi chứa đá Bãi chứa cát 

Xe xúc 

Bunke đá 

Xe xúc 

Bunke cát 

Bụi, 
tiến

g 
ồn, 
khí 
thải 

Cân định lượng 

Băng tải 

Phụ gia 

Cân định 
lượng 

Công trình Cối trộn 
Bụi, tiếng ồn, 

khí thải 
Tiếng ồn 

Bụi 
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2. Xây dựng các hạng mục công trình 

- Sau khi xử lý nền móng xong, bắt đầu tiến hành xây dựng các công trình, xây 

lần lượt các công trình nhà chung cư rồi đến khách sạn 

- Các công việc thực hiện: Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật. 

- Các loại máy móc tham gia thực hiện: Trạm trộn bê tông, cầu trục, xe tải vận 

chuyển và các thiết bị khác... 

3. Lắp đặt máy móc thiết bị 

- Sau khi xây dựng xong các công trình, tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị cho 

đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng. 

- Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết bị phải phù hợp, nhằm tận 

dụng tối đa khả năng máy móc thiết bị, dễ dàng tiếp nhận vật liệu, dễ di chuyển. 

- Các công việc thực hiện: Vận chuyển máy móc thiết bị, thực hiện lắp đặt vào 

các vị trí đã thiết kế.  

- Các loại máy móc thiết bị tham gia thực hiện: Máy cẩu, xe tải vận chuyển và 

các thiết bị khác. 

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Vạn Xuân 

- Cơ quan quản lý dự án: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Vạn Xuân 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

- Nhà thầu thi công xây dựng: Tổ chức đấu thầu theo quy định. 

5.4.1. Hình thức quản lý dự án  

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, điều 

hành dự án. 

Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 

5.4.2. Hoàn thành - khai thác  

- Thủ tục hoàn thành công trình: Việc nghiệm thu hoàn thành công trình được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

- Chủ đầu tư bảo đảm xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng của dự án và đưa 

vào khai thác. 

5.4.3. Phương thức vận hành dự án  
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- Trong giai đoạn Dự án đang triển khai, việc tổ chức thực hiện các dịch vụ công 

ích (duy trì cây xanh, thoát nước, vệ sinh, bảo vệ…) sẽ do Chủ đầu tư thành lập Ban 

quản lý dự án thực hiện. 

- Trong quá trình quản lý khai thác công trình sau đầu tư (ngoài các công trình hạ 

tầng kỹ thuật bàn giao cho các cơ quan chức năng quản lý theo quy định) việc vận 

hành quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh 

môi trường do Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện. Sau khi chuyển giao cho đơn vị 

tiếp nhận thì đơn vị tiếp nhận tiếp tục thực hiện việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng công 

trình. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

*/ Sự phù hợp với quy hoạch BVMT quốc gia: 

Theo quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường của quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Theo đó, quan điểm quy hoạch bảo vệ môi trường là định hướng bảo vệ môi 

trường cho các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, bảo đảm 

nguyên tắc xuyên suốt, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, yếu tố môi 

trường phải được tính đến trong từng hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hài hòa với tự 

nhiên, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp 

nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào 

năm 2050, chuyển dịch năng lượng công bằng, góp phần thực hiện thành công các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2021 - 2030. 

Với các mục tiêu: Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, chủ động 

phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện 

được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh 

học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của người dân trên cơ 

sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi 

trường. Hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; 

định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp 

tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

Dự án “Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung 

tỉnh Hải Dương (cũ).” được thực hiện tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng 

theo Quyết định chủ trương đầu tư số 918/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương cấp 

ngày 19/05/2023 cho dự án “Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu 

hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (cũ)” tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải 

Phòng. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã lên phương án thu gom, xử lý, 

quản lý toàn bộ chất thải phát sinh từ dự án bao gồm: khí thải, nước thải, chất thải rắn 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định của luật bảo vệ môi trường. Từ đó cho thấy, hoạt động 

dự án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

*/ Sự phù hợp với quy hoạch thành phố Hải Phòng 

Từ 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thực hiện hợp nhất thành 
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thành phố Hải Phòng mới. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt thì quy hoạch chung của Hải Phòng vẫn là các quy hoạch chung riêng rẽ của 

Hải Phòng và Hải Dương cũ. 

Tại Hải Dương cũ, tháng 12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 

số 1639/QĐ - TTg ngày 19/12/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, là tỉnh có kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, 

giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương, thành 

phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, 

giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. 

- Theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Dương(cũ) khu đất thực hiện dự 

án hiện nay đã được điều chỉnh thành đất ở hỗn hợp. Như vậy vị trí thực hiện dự án 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hải Dương; phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế, quy hoạch vùng của thành phố Hải Dương nói chung và phường Lê 

Thanh Nghị nói riêng. 

+ Phù hợp với quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

+ Phù hợp với Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Phù hợp với Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040. 

Mục tiêu của Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung góp phần 

hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở, thương mại dịch vụ của 

người dân. Từ đó đẩy mạnh phát triển thành phố Hải Phòng mới và thành phố Hải 

Dương (cũ) toàn diện về kinh tế và xã hội theo định hướng bền vứng. 

Như vậy, việc triển khai thực hiện dự án sẽ khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất 

để phát triển đô thị, phục vụ các nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài của khu vực thành 

phố Hải Dương (cũ). 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được xử lý qua các hệ thống xử nước thải 

sinh hoạt, nước thải sau xử lý đạt mức A, Bảng 1 (F ≤ 2000 m3/ngày)  của QCVN 

14:2025/BTNMT rồi chảy vào hệ thống thu gom của khu đô thị mới phía Đông Nam 

Cường thuộc phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom nước thải của Khu đô thị 
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mới phía Đông Nam Cường. Nước thải của toàn khu vực được chảy ra sông Thái Bình. 

Nước thải của dự án được xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2025/BTNMT, mức A Bảng 1 

trước khi thải ra môi trường do đó hàm lượng các chất ô nhiễm nằm trong ngưỡng cho 

phép; không gây ra các hiện tượng tắc dòng chảy của khu vực. 

Theo kết quả Hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương đợt IV năm 2024 cho thấy môi 

trường nước mặt sông Thái Bình tại cảng Cống Câu, phường Hải Tân (trạm Cống Câu) 

TP. Hải Dương có các thông số không đạt QCCP mức B bảng 1, QCVN 

08:2023/BTNMT bao gồm: NO2
- vượt 2,02 lần; E.Coli vượt 5,5 lần; mức B, bảng 2, 

QCVN 08:2023/BTNMT bao gồm: DO không đạt; COD vượt 1,27 lần. 

Đối với môi trường không khí: Hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn thành 

phố Hải Dương Quan trắc đợt I năm 2024 cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực 

này tương đối tốt, các thông số Quan trắc (tiếng ồn, các khí CO, NO2, SO2, O3 và bụi 

TSP, PM10) tại thời điểm Quan trắc đều đạt QCCP so với QCVN 05:2013/ BTNMT và 

QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chương III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Hiện trạng môi trường khu vực dự án 

Hiện trạng môi trường tại khu vực triển khai dự án có khả năng chịu tác động 

trực tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái khu vực.  

Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt và CTR. Tuy 

nhiên các loại chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy 

các tác động của dự án đến môi trường đều được khống chế. 

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật  

Về tài nguyên sinh vật khu vực có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ 

sinh thái nhạy cảm, không có các động thực vật thuộc các loài quý hiếm cần ưu tiên 

bảo vệ, mà chủ yếu là các loài động, thực vật hoang dại như chim, chuột, cây cỏ… 

a. Đa dạng sinh học trên cạn 

Khu vực thực hiện dự án không có các vùng sinh thái nhạy cảm, không có các 

loài động vật, sinh vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ mà chủ yếu là các loài có xương 

sống như các loài chuột, thằn lằn, ếch nhái và rắn nước,... Tuy nhiên hệ động vật trên 

cạn của khu vực dự án không còn nhiều và giảm tính đa dạng, sự suy giảm này là do 

hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người.  

b. Đa dạng sinh học dưới nước 

- Hệ sinh thái kênh, mương, ao 

Khu vực dự án đã được san lấp mặt bằng, không có hệ sinh thái kênh mương ao. 

- Hệ thực vật 

Khu vực thực hiện dự án, đã được san lấp mặt bằng hệ thực vật chủ yếu là các 

loại cây cỏ dại. 

* Nhận xét về hệ sinh thái và tài nguyên sinh học ảnh hưởng đến dự án 

Hệ sinh thái tại khu vực dự án nhìn chung đơn giản, tại khu vực dự án không có 

loại động vật, thực vật quý hiếm cần bảo tồn hay giữ nguyên trạng. 

Nhìn chung thực hiện dự án không làm thay đổi và tác động đáng kể đến hệ sinh 

thái và tài nguyên sinh vật của khu vực. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom nước thải của Khu 

đô thị mới phía Đông Nam Cường.  

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

a. Môi trường nước 

Hiện trạng môi trường nước Quan trắc đợt IV năm 2024 cho thấy đối với nước mặt 

sông Thái Bình tại cảng Cống Câu, phường Hải Tân (trạm Cống Câu) TP. Hải Dương: 
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các thông số không đạt QCCP mức B bảng 1, QCVN 08:2023/BTNMT bao gồm: NO2
- 

vượt 2,02 lần, E.Coli vượt 5,5 lần; mức B, bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT bao gồm: 

DO không đạt, COD vượt 1,27 lần. 

b. Môi trường không khí 

Hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hải Dương Quan trắc đợt 

Iv năm 2024 cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực này tương đối tốt, các thông 

số Quan trắc (tiếng ồn, các khí CO, NO2, SO2, O3 và bụi TSP, PM10) tại thời điểm Quan 

trắc đều đạt QCCP so với QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

Nguồn: Hiện trạng môi trường thành phố Hải Dương đợt IV năm 2024 

Ngoài ra, công ty tiến hành quan trắc các mẫu không khí để đánh giá hiện trạng 

môi trường khu vực thực hiện dự án, kết quả đo đạc như sau: 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
Ngày 

29/9/2025 

Kết quả 

Ngày 
30/9/2025 

Kết quả 

Ngày 
01/10/2025 

QCVN 
05:2023/ 

BTNMT 

KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 
Trung bình 

1 giờ 

1 Nhiệt độ oC 28,1 28,2 29,1 29,2 28,5 28,8 - 

2 Tốc độ gió m/s 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

3 Độ ẩm % 70,1 71,2 72,1 70,2 69,2 68,4 - 

4 SO2
 µg/Nm3 56 58 60 57 46 61 350 

5 Tiếng ồn dBA 67,2 65,6 68,2 68,6 67,1 63,4 70(1) 

6 CO µg/Nm3 3.459 3.434 3.286 3.491 3.201 3.542 30.000 

7 NO2
 µg/Nm3 51 44 51 45 37 38 200 

8 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) µg/Nm3 142 145 145 152 143 149 300 

Ghi chú:  

- K1- mẫu không khí giữa khu đất, tọa độ VĐ=20,93113, KĐ=106,33530  

- K2- Mẫu không khí cuối hướng gió cách dự án 100m, tọa độ VĐ=20,93121, 

KĐ=106,33534 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng Không khí 
(1): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, khu vực 

thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ, 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh cho thấy tất 

cả chỉ tiêu mẫu không khí xung quanh tại khu vực dự án nằm trong quy chuẩn.   
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Chương IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án 

1.1. Đối với nước thải và nước mưa chảy tràn 

a. Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Giai đoạn thi công xây dựng dự kiến có 50 công nhân viên xây dựng, tổng 

lượng nước cấp cho sinh hoạt của hoạt động xây dựng khoảng (định mức sử dụng 

nước 45lit/người/ca làm việc): 

Q = 50x45= 2,25m3/ngày. 

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP lượng nước thải phát sinh được tính bằng 

100% nước cấp và bằng 2,25 m3/ngày. 

- Các biện pháp giảm thiểu công ty áp dụng: 

+ Giảm lượng nước thải bằng cách tăng cường tuyển dụng công nhân trong khu 

vực, có điều kiện tự túc ăn ở. 

+ Trong khu vực dự án lắp đặt 2 nhà vệ sinh lưu động loại có từ 1-3 buồng với 

các thông số kỹ thuật như sau:  

Kích thước mỗi buồng: 95*130*245 (cm) 

Dung tích bể chứa nước: 800 lít 

Dung tích bể chứa chất thải: 1.000 lít  

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bể phốt của nhà vệ sinh lưu động. 

b. Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải thi công 

- Tạo rãnh thoát nước thải thi công. Trên hệ thống bố trí các hố ga lắng cặn. Hố 

ga có kích thước 1m × 1m × 1m.  

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công và vạch tuyến phân vùng thoát nước 

mưa. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây ngập úng trong suốt 

quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải của các khu 

vực bên ngoài dự án. 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 

để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát nước thải. 

- Định kỳ 3-6 tháng/lần kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng 

xâm nhập vào đường thoát nước tránh gây tắc nghẽn đường ống. 

- Khoanh vùng khu vực chứa nguyên vật liệu xây dựng tránh nước mưa chảy tràn 

kéo theo bùn đất gây tắc rãnh thoát nước. 

c. Đối với nước thải khu vực trạm trộn bê tông  
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Nước thải của trạm trộn bê tông là 2 m3/ngày, được thu gom vào hệ thống bể 

lắng có diện tích 100m2, sâu 1,0m. Nước thải sau khi lắng cặn sẽ được bơm sử dụng 

tuần hoàn cho hoạt động rửa vệ sinh dụng cụ, cối trộn và dưỡng hộ kết cấu bê tông và 

không thải ra môi trường. 

* Biện pháp giảm tác động đến khả năng tiêu thoát nước khu vực: 

Trong quá trình thi công xây dựng của dự án có thể hệ thống thoát nước của khu 

vực sẽ bị ảnh hưởng, nên khi mưa xuống dễ xảy ra tình trạng ngập úng. Ngoài ra trong 

quá trình thi công nếu vật liệu xây dựng rơi vãi xuống hệ thống thoát nước của khu 

vực sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy. Chủ dự án thực hiện các biện pháp khắc phục như 

sau: 

+ Đối với xe chở nguyên vật liệu được che chắn để không rơi vãi ra ngoài 

+ Nhà thầu xây dựng sẽ làm tuyến thoát nước tạm thời ra hệ thống thoát nước 

trong khu vực dự án để tiêu thoát nước khi có mưa. 

+ Thường xuyên nạo vét hố ga, hệ thống rãnh thoát nước. 

+ Tạo tấm chắn bùn, cát tạm thời lắp đặt tại các rãnh thoát nước  

1.2. Đối với chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn xây dựng  

- Bố trí khu vực tập kết tạm thời chất thải rắn xây dựng tại công trường đảm bảo 

tránh ngập nước và có bạt che phủ phòng tránh nước mưa chảy tràn. 

- Hạn chế tối đa lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh bằng việc có giải pháp 

thiết kế phù hợp, tính toán hợp lý vật liệu sử dụng, giáo dục công nhân có ý thức tiết 

kiệm và thắt chặt công tác quản lý, giám sát công trình. 

- Lập phương án thu gom, vận chuyển và đổ thải chất thải xây dựng theo tiến độ 

thực hiện Dự án, đảm bảo tránh gây cản trở và làm mất an toàn trong thi công. 

- Chất thải rắn xây dựng phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh để có kế 

hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý cho phù hợp: 

+ Đất đào móng thải, bùn đất khoan cọc nhồi và chất thải rắn từ vật liệu xây 

dựng (gạch, vữa, bê tông…) được thu gom vận chuyển, đổ thải tại khu vực có nhu cầu 

sử dụng đất đào, chất thải rắn xây dựng để san lấp mặt bằng. Chủ dự án chỉ thực hiện 

hoạt động đổ thải khi ký được hợp đồng với tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, sử 

dụng khu vực tiếp nhận chất thải rắn xây dựng trên. 

+ Bùn bentonit sẽ được bơm lên xe bồn và đưa đi đổ thải tại khu vực có nhu cầu 

tiếp nhận bùn bentonit. Chủ dự án chỉ thực hiện hoạt động đổ thải khi ký được hợp 

đồng với tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, sử dụng khu vực tiếp nhận chất thải rắn 

xây dựng trên. 

+ Chất thải có khả năng tái chế như sắt, thép, vỏ bao xi măng, đầu mẩu gỗ 

thừa,… sẽ được thu gom vào thùng chứa loại 500 lít và chuyển giao cho các đơn vị có 
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chức năng tái chế. 

+ Chất thải rắn thông thường không có khả năng tái chế như bao bì nilon, phoi 

gỗ,... sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định (dự kiến là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng).  

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trang bị thùng rác (03 thùng rác khác màu, 02 thùng để rác hữu cơ và 01 thùng 

để rác vô cơ với dung tích 200 lít/thùng). 

- Ký hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương đến thu gom, vận chuyển đi xử 

lý theo quy định. 

- Ban hành nội quy giữ gìn vệ sinh chung tại công trường xây dựng trong đó yêu 

cầu toàn thể công nhân viên bỏ rác thải đúng nơi quy định. 

1.3. Đối với chất thải nguy hại 

Công ty phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau: 

- Dự án bố trí 05 thùng có dung tích 150 lít/thùng, chứa chất thải nguy hại đặt nơi 

quy định, trong đó 02 thùng chứa dầu mỡ thải, 01 thùng chứa giẻ lau dính dầu và 02 

thùng chứa các loại chất thải khác. Các thùng này được bảo quản trong khu vực quy 

định và có che chắn tránh tiếp xúc với nước mưa, gió, lửa và thiên tai. 

- Bố trí kho chứa chất thải tạm thời, cao ráo, có biển báo rõ ràng với diện tích 

khoảng 10 m2; quây tôn xung quanh đảm bảo không bị nước mưa thấm dột vào. Nền 

trát xi măng.  

- Các loại chất thải nguy hại sẽ được thu gom vào các thùng phuy có nắp đậy để 

phân biệt với chất thải rắn thông thường, tuyệt đối tránh để lẫn các chất thải nguy hại 

với nhau, có biển hiệu cảnh báo chất thải nguy hại tại những nơi tạm trữ. 

- Ngoài ra, Công ty phối hợp với chủ thầu xây dựng thuê đơn vị có giấy phép 

hành nghề vận chuyển, xử lý theo đúng quy định đối với chất thải nguy hại sau khi 

việc thi công kết thúc (01 lần trong giai đoạn thi công). 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 26/2/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.4. Đối với bụi và khí thải 

a. Giảm thiểu bụi và khí thải do vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ra vào công trường 

theo đúng lịch trình và vận tốc đã quy định. 

- Không chuyên chở vượt quá trọng tải quy định. 

- Che phủ kín thùng xe vận chuyển NVL xây dựng, máy móc thiết bị. 

- Các phương tiện vận chuyển đều phải có bạt che chắn kín. 
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- Che phủ bạt tại các bãi chứa nguyên vật liệu xây dựng nhằm giảm thiểu sự phát 

tán bụi đi xa, đặc biệt đối với khu dân cư xung quanh. 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân và người quản lý lao động 

trên công trường, cho họ thấy được lợi ích trong việc bảo vệ môi trường lao động 

trong sạch gắn liền với bảo vệ sức khoẻ của chính mình và cộng đồng. 

- Để không làm ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông khu vực bên ngoài dự án, 

công ty yêu cầu nhà thầu tuân thủ quy định về ATGT, trong thời gian bốc dỡ nguyên 

vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc thiết bị xe không được nổ máy. 

 - Làm ẩm bề mặt: Vào những ngày nắng, tại khu vực công trường được phun 

nước làm ẩm bề mặt (tối thiểu 2 lần/ngày). Hoạt động này được thực hiện trong suốt 

giai đoạn san ủi mặt bằng. 

- Sử dụng các phương tiện, máy móc được đăng kiểm; che phủ bạt đối với tất cả 

các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,...; phương tiện vận 

chuyển chở đúng trọng tải quy định. 

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường 

tiếp cận công trường thi công tại các vị trí giao cắt; phun nước giảm bụi khu vực công 

trường và khu vực tuyến; lắp dựng hàng rào tôn xung Quanh công trường thi công, vị 

trí thi công gần các khu/điểm dân cư đảm bảo môi trường không khí xung Quanh khu 

vực dự án luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí xung Quanh. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do vận chuyển, lắp đặt máy móc 

- Các thiết bị máy móc được vận chuyển bằng xe chuyên dụng và do nhà thầu 

cung cấp thiết bị thực hiện. 

- Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế và thực hiện bởi nhà thầu cung cấp thiết bị. 

- Công nhân lắp đặt máy móc được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động như 

quần áo, găng tay, kính, giầy… 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do quá trình hàn, sơn 

Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn, sơn bao gồm: 

quần áo bảo hộ, kính, khẩu trang, găng tay... 

d. Giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và máy móc 

thiết bị 

- Phun ẩm khu vực cần đào móng, dọn dẹp sạch sẽ bề mặt 

- Xe chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị được che phủ bạt 

- Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang cho công nhân 

e. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động nạp nguyên 

liệu trạm trộn bê tông 
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- Sử dụng hệ thống nạp liệu khép kín để giảm thiểu bụi. Xi măng rời từ xi téc 

được vận chuyển bằng khí nén vào xi lô sau đó được vít tải vận chuyển đổ vào thiết bị 

định lượng trước khi vào thùng trộn. Xi măng được vận chuyển từ nhà máy đến trạm 

trộn bằng xe chở xi măng chuyên dùng giúp giảm thiểu triệt để lượng bụi do bốc dỡ xi 

măng cũng như hao hụt xi măng. 

- Vào mùa khô tưới nước thường xuyên khu vực bốc xúc nguyên liệu để giảm 

thiểu bụi phát sinh. Nhiên liệu được tưới ẩm trước khi đổ vào cối trộn, tránh gây bụi. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, máy móc và xe xúc nguyên 

liệu nhằm giảm thiểu lượng khí thải phát sinh. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, găng 

tay…vv 

1.5. Giảm thiểu tác động xấu do tiếng ồn và rung động 

Để giảm thiểu tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công, dự án thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Quy định về tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. 

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong 

thời gian nghỉ: 

+ Thời gian nghỉ trưa: từ 12h đến 13h30. 

+ Thời gian nghỉ đêm: từ 22h đến 6h hôm sau. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ, gây tiếng ồn lớn. Thường 

xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. 

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

có độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Tuân thủ các quy định về tổ chức thi công; bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn 

chế thi công vào ban đêm; lựa chọn vị trí trạm bảo dưỡng máy móc, máy phát điện xa 

các vị trí nhạy cảm, khu dân cư. Định kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị và phương tiện 

thi công. Đền bù mọi thiệt hại nếu hoạt động thi công gây hư hại đến công trình. Thực 

hiện giám sát tiếng ồn, rung động tại khu vực thi công. 

1.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

a. Các biện pháp đảm bảo an ninh và các vấn đề xã hội khu vực 

- Ưu tiên sử dụng công nhân tại địa phương nhằm hạn chế những tác động đến 

môi trường như xây dựng lán trại, cũng như gây ảnh hưởng đến khu dân cư, gây tác 

động xấu đến tình hình văn hoá và trật tự xã hội.  

- Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ lao động. 

- Khai báo tạm trú tạm vắng với địa phương để thực hiện quản lý tốt nhân khẩu.  

- Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự 

không gây mất đoàn kết với người dân xung quanh.  
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- Có lực lượng bảo vệ công trường. 

- Chủ dự án kết hợp với các cơ quan quản lý địa phương thực hiện công tác quản 

lý công nhân xây dựng nhập cư lưu trú trên địa bàn. 

b. Các biện pháp an toàn lao động 

- Làm sàn che để đỡ vật liệu rơi từ trên cao xuống không rơi vãi xuống lòng 

đường và các công trình liên kề đảm bảo an toàn cho người qua lại. 

- Tính toán thiết kế công trình tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng 

và được thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Quan tâm tới việc kiểm tra an 

toàn các cấu kiện chịu lực, kiểm tra sự phù hợp chất lượng. 

- Thực hiện nghiêm quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, kiểm tra việc tuân thủ 

các quy định về xây dựng công trình trong thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng chi 

tiết để đảm bảo tính kết nối giữa các công trình xây dựng. 

- Chủ đầu tư tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao 

động và Phòng chống cháy nổ trong giai đoạn xây dựng. 

- Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công được đưa vào các 

hợp đồng xây lắp, tư vấn. Yêu cầu các nhà thầu thi công giám sát quản lý dự án cần 

nghiêm túc thực hiện. 

c. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại những 

vị trí dễ xảy ra tai nạn. 

- Do khu vực dự án là nơi tập trung đông dân cư và xe cộ qua lại. Chính vì vậy 

Chủ dự án bố trí tuyến đường vận chuyển phù hợp tránh vận chuyển vào những giờ 

cao điểm. 

- Hạn chế các loại xe vận chuyển hoạt động vào những thời điểm có cường độ 

gió cao để hạn chế bụi và khí thải phát tán đi xa. 

- Bố trí lực lượng bảo vệ thường trực hướng dẫn xe vận chuyển ra vào khu vực 

công trường. 

d. Các giải pháp phòng chống sự cố cháy nổ 

Để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động thi công dẫn 

đến sự cố môi trường. Dự án áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng 

lực quản lý, cụ thể như sau: 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (aptomat 

bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất…). 

- Kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn điện và có biện pháp thay thế 

kịp thời. 

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy 
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móc, thiết bị. 

- Lắp đặt và trang bị các bình chữa cháy ban đầu 

Để đảm bảo an toàn cháy trong quá trình xây dựng, đồng thời đảm bảo các hạng 

mục, thiết bị cho công trình có chất lượng tốt sau khi đưa vào sử dụng thì đơn vị thi 

công cần phải tuân thủ một số yêu cầu cơ bản trong quá trình thì công như sau: 

1. Ban hành các quy định về an toàn PCCC trong quá trình thi công. Đơn vị 

trực tiếp đảm nhận thi công phải có trách nhiệm thông báo, phổ biến đến các cán bộ, 

công nhân trên công trường, các công nhân phải chấp hành nghiêm các quy định về 

an toàn lao động và PCCC trong quá trình thi công. Thành lập đội PCCC cơ  sở và tổ 

chức huấn luyện nghiệp vụ cơ bản cho các đội viên để có thể biết cách PCCC và xử 

lí tình huống kịp thời. 

2. Phải đảm bảo quy trình và các điều kiện an toàn khi sử dụng điện, các thiết bị 

điện trong quá trình thi công 

3. Đặc biệt là các hoạt động như hàn, cắt kim loại phải có thiết bị che, chắn để 

vẩy hàn nóng đỏ không rơi, bám vào các vật dễ bén lửa gây cháy. Trong thời gian 

gần đây đã xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại về con người cũng như tài sản mà 

nguyên nhân là do hàn kim loại. Nên việc đặc biệt cẩn thận trong các hoạt động hàn, 

cắt kim loại là rất cần thiết. 

4. Trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám lửa ngay khi vừa phát 

sinh (các bình chữa cháy xách tay). 

5. Trước, trong và sau khi lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị nội thất cho công 

trình, thì các bao bì, vỏ hộp dễ bén lửa phải được dọn sạch đề phòng nguy cơ chập 

điện gây cháy từ các vật liệu này. 

6. Có các biện pháp thông gió đề phòng nguy cơ cháy nổ khi tiến hành sử dụng 

các loại sơn, dung môi để sơn cửa hoặc sơn các thiết bị trong các phòng, khu vực kín 

gió. 

e. Giải pháp với trường hợp ngập úng 

Trong quá trình xây dựng, nếu không có biện pháp che chắn sẽ làm phát sinh bụi, 

cát san lấp tràn ra hệ thống thoát nước xung Quanh, gây úng ngập cục bộ. Do đó Công 

ty sẽ làm việc với nhà thầu xây dựng để san lấp đúng diện tích quy định, thu gom đất 

cát rơi trong quá trình vận chuyển. 

Trong quá trình xây dựng vào những ngày mưa lớn thì hiện tượng ngập úng tại 

khu vực dự án là điều có thể xảy ra. Chủ dự án sẽ tạm dừng việc thi công xây dựng 

trong điều kiện thời tiết xấu, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, cũng như 

thực hiện các biện pháp che chắn để giảm tác động của nước mưa cuốn theo vật liệu 

xây dựng vào nguồn tiếp nhận. 

- Có phương án đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công xây dựng dự án như: 
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+ Xây dựng hệ thống cống dẫn hoặc rãnh thoát nước tạm thời để tránh tình trạng 

ngập úng hoặc đọng nước trên bề mặt gây ảnh hưởng đến quá trình thi công và giao 

thông đi lại.  

- Trong trường hợp úng ngập cục bộ, do các hoạt động của dự án gây ra Công ty 

sẽ bố trí máy bơm nước, nhằm bơm nước từ khu vực úng ngập ra các hệ thống thoát 

nước của khu vực để tiêu úng kịp thời.  

f. Đối với đối tượng xung quanh  

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong 

thời gian nghỉ: 

+ Thời gian nghỉ trưa: từ 11h30 đến 13h30. 

+ Thời gian nghỉ đêm: từ 20h30 đến 6h hôm sau. 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ, gây tiếng ồn lớn. Thường 

xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. 

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

có độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

- Đối với xe chở đất san lấp phải có bạt che phủ, thùng xe không cơi nới, không 

chở quá tải trọng quy định. 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

- Che phủ kín thùng xe vận chuyển NVL xây dựng, máy móc thiết bị. 

- Dựng rào chắn tạm thời bao quanh toàn bộ công trường nhằm hạn chế bụi phát 

tán từ công trường ra bên ngoài.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước thải 

2.1.1. Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của tòa nhà được thiết kế như sau: 

Nước thải phát sinh từ 3 dòng nước thải: 

1) Nước rửa thoát sàn, lavabo (nước xám) 

2) Nước thải từ hoạt động nấu ăn 

3) Nước thải từ nhà vệ sinh (xí tiểu) 
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Hình 3.5: Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải của dự án 

Nước thải sinh hoạt của tòa nhà được tách làm 3 loại và được thoát theo 3 hệ 

thống thoát nước riêng biệt: 

- Nước từ khu vệ sinh (xí tiểu): được thu tại mỗi tầng bằng đường ống D110, I = 

2%, sau đó được thoát bằng các ống đứng D110, xuống tầng 1, tại tầng 1 nước theo 

đường ống D140, I=2% sau đó qua song, lưới chắn rác rồi chảy về bể tự hoại 3 ngăn 

để xử lý sơ bộ rồi chảy về bể tiếp nhận sau đó đi vào hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước phát sinh từ các hoạt động rửa thoát sàn, lavabo được thu tại mỗi tầng 

bằng đường ống D60, I = 2%, sau đó được thoát bằng các ống đứng D110 xuống tầng 

1, tại tầng 1, nước theo đường ống D140, I=2%, sau đó qua song, lưới chắn rác rồi 

chảy về bể tiếp nhận sau đó đi vào hệ thống xử lý nước thải. 

- Nước từ khu vực bếp: được thu tại mỗi tầng bằng đường ống D110, I = 2%, sau 

đó được thoát bằng các ống đứng D90, xuống tầng 1, tại tầng 1 nước theo đường ống 

D140, I=2%, sau đó qua song, lưới chắn rác rồi chảy về bể tách mỡ rồi chảy về bể tiếp 

nhận sau đó đi vào hệ thống xử lý nước thải. 

 

Nước rửa thoát sàn, 
Lavabo, máy giặt 

Nước thải từ bếp 
ăn 

Nước thải từ xí 
tiểu 

Song, lưới chắn 
rác 

Bể tự hoại 

Bể tách mỡ 

Các bể xử lý 
nước thải 

Nguồn tiếp nhận 
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Hình 3.6: Mô tả thoát nước xí tiểu + nước thoát sàn, lavabo tại các tầng 

 
Hình 3.7: Mô tả thoát nước thải nhà bếp tại các tầng 

Bảng 3.2: Thông số hệ thống thoát nước thải 
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STT Hạng mục Đơn vị 
Khối lượng 

Chung cư Khách sạn 

1 Đường ống D200 m 157 123 

2 Đường ống D100 m 63 42 

3 Đường ống D90 m 75 38 

4 Đường ống D80 m 32 22 

5 Đường ống D60 m 85 44 

6 Đường ống D50 m 26 20 

7 Cống thoát nước D600 m 30 

8 Hố ga   12 

(Nguồn: Hồ sơ thi công công trình) 

2.1.2. Hệ thống xử lý nước thải 

* Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải khu vực nhà vệ sinh 

Như đã đánh giá ở trên lượng nước cấp tòa nhà chung cư là 342 m3/ngày đêm 

và nước cấp tòa khách sạn là 138 m3/ngày đêm. 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ, lượng 

nước thải phát sinh bằng 100% nước cấp là 342 m3/ngày đêm và 138 m3/ngày đêm. 

Để xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, Công ty tiến hành xây dựng bể phốt 

3 ngăn đặt dưới các khu nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.  

- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng 

với hiệu suất xử lý 50-60%, Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dưới ảnh 

hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành chất 

khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài 

để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường 

ống dẫn, mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy.                   

 Hình 2. Hệ thống bể tự hoại 3 ngăn 

 
Ghi chú: 

1- Ống dẫn nước thải vào bể.  

2- Ống thông hơi.  

3 - Nắp thăm (để hút cặn). 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo. 

Bùn phát sinh từ hệ thống bể tự hoại được thuê đơn vị có chức năng hút, vận 
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chuyển và xử lý định kỳ 1 năm/lần. 

Bảng 7. Kích thước các bể phốt 

Vị trí bể phốt 
Chiều 

dài 

Chiều 

rộng 

Chiều 

sâu 

Tổng thể 

tích 

Bể tự hoại nhà chung cư (1 bể) 20 m 2,5 m 1,5 m 300 m3 

Bể tự hoại tại khách sạn (1 bể) 10 m 5 m 2 m 200 m3 

Kết cấu các bể 

Bể tự hoại được xây bằng gạch chỉ đặc 

vữa xi măng mác 75# vữa trát bể dùng 

vữa xi măng mác 50# thành trong đáy, 

tấm đan, giằng dầm bổ BTCT 

* Nước thải nhà ăn 

Dung tích bể tách mỡ: 1000m3/1 tòa nhà (tòa chung cư và tòa khách sạn). Bể 

tách mỡ chia thành 3 ngăn. 

– Ngăn thứ 1: Lọc rác  

Tại đây, rác thải có kích thước lớn được giữ lại giỏ lọc. Ngăn thứ 1 ngoài chức 

năng thu rác, còn có chức năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn đường ống. 

– Ngăn thứ 2: Tách dầu mỡ 

Thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Do lưu lượng đã được ổn định nhờ ngăn thứ 

nhất. Ngăn thứ 2 này được thiết kế để hạn chế sự xáo trộn của dòng nước, qua đó mỡ 

nổi lên bề mặt của ngăn, nước thải còn lại tiếp tục chảy qua ngăn tiếp theo. Mỡ nổi lên 

được vớt ra ngoài tại ngăn này. Tại đây thường được thiết kế vách để hướng dòng tách 

mỡ và nước thành 2 phần riêng biệt. 

– Ngăn thứ 3: Ngăn chứa 

Đây là ngăn trung chuyển. Nước từ ngăn này được đấu nối ra đường ống thoát 

nước thải. 
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Công ty xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải tòa nhà chung cư công suất 410 

m3/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải tòa nhà khách sạn 250 m3/ngày đêm. Sơ đồ 

hệ thống  xử lý như sau: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

Bể trung gian – T05 

Bể tách mỡ 

Bể tự hoại 

Bể điều hòa – T01 

Dinh 
dưỡng Bể Anoxic – T02 

Bể Aerotank – T03 

Bể lắng sinh học – T04 Bể chứa bùn – B08 Bùn dư 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Tuần 
hoàn 
nước 

Bể khử trùng – T06 

Bể đầu ra/sự cố – T07 

Đạt tiêu chuẩn theo 
Cột A, QCVN 14:2025/BTNMT 

Bồn Lọc – SF05 
 

Nước đen 
 Nước xám 

 
Nước bếp 

 

Máy thổi khí 

Chlorine 
 

Chlorine 
 

Bể hút định kỳ 
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Thuyết minh công nghệ XLNT: 

Công nghệ xử lý nước thải của trạm xử lý được chia thành các giai đoạn: Xử lý 

bậc một, xử lý bậc hai, xử lý hoàn thiện và xử lý bùn. 

a) Giai đoạn xử lý bậc 1: Xử lý sơ bộ. 

- Mục đích của quá trình này nhằm thu gom, loại bỏ các chất thải có kích thước 

lớn, đồng thời ổn định lưu lượng và điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước 

thải. Vận chuyển chất thải đến quá trình xử lý tiếp theo. Quá trình xử lý sơ bộ gồm các 

công trình đơn vị sau: 

+ Song chắn rác. 

+ Bể tự hoại 

+ Bể thu tách dầu mỡ. 

+ Bể điều hòa. 

b) Giai đoạn xử lý bậc 2: Xử lý sinh học kết hợp lọc, lắng. 

- Quá trình xử lý sinh học nhờ cơ chế hoạt động của vi sinh vật phân hủy các 

chất ô nhiễm có trong nước thải nhằm giảm tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải 

qua các quá trình sau: 

+ Bể Anoxic – bể sinh học thiếu khí. 

+ Bể hiếu khí. 

+ Bể lắng sinh học. 

c) Giai đoạn xử lý bậc hoàn thiện và xử lý bùn. 

- Khử trùng: Dựa vào khả năng diệt khuẩn của Javen nhằm xử lý triệt để các vi 

khuẩn gây bệnh như Coliform, E-Coli,…  

- Lọc áp lực: Lọc tinh loại bỏ hoàn toàn TSS, TDS ra khỏi nước thải. 

- Xử lý bùn: Toàn bộ lượng bùn dư được thu gom về bể chứa bùn thải. Định kỳ 

sẽ thuê đơn vị có chuyên môn hút bỏ. 

 Công dụng của từng giai đoạn xử lý: 

- Bể tự hoại. 

Bể có chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 50-60%, dưới 

ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành 

chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời 

gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài 

đường ống dẫn, mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình 

phân hủy.   

- Bể tách mỡ:  

Là một thiết bị lọc tách mỡ ra khỏi nước thải, ngăn ngừa hiện tượng tắc nghẽn 

đường ống và hỗ trợ quá trình xử lý nước thải bằng việc hạn chế lượng mỡ động vật 

lớn đi vào các công trình xử lý nước. 
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- Bể điều hòa. 

Bể điều hòa có chức năng: 

+ Điều hòa về lưu lượng và nồng độ dòng nước thải, đảm bảo ổn định cho các 

công trình xử lý phía sau. 

+ Quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp 

nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý. 

+ Chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các 

công trình ổn định. Để tránh lắng cặn, các đĩa phân phối khí tạo sự khuấy trộn được 

lắp đặt trong bể điều hòa. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt 

càng cao.  

Bể điều hòa được đảo trộn bởi quá trình cấp khí từ máy thổi khí trong nhà điều 

hành, tránh tình trạng phát sinh mùi trong quá trình xử lý do vi sinh yếm khí.  

- Bể thiếu khí - Anoxic. 

+ Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và Photpho, những hợp chất này 

cần được loại bỏ khỏi nước thải. 

+ Tại bể thiếu khí (Anoxic) trong điều kiện thiếu khí, hệ vi sinh vật thiếu khí 

phát triển xử lý N, P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

+ Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat (NO3
-) và 

Nitrit (NO2
-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã 

được xử lý. 

+ Quá trình Photphoril hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp 

chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối 

với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây cơ chất được bổ sung cho quá trình khử nito. 

NO3
- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể thiếu khí bố 

trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn 

dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

- Bể hiếu khí. 

+ Tại bể hiếu khí, nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy 

trong bể khoảng 2 mg/lít để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu khí phân 
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hủy sinh hoạt các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí, xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. Hiệu suất xử lý 

đạt 80 – 90% tổng lượng BOD có trong nước thải. 

+ Các phản ứng chính xảy ra trong bể xử lý sinh học hiếu khí như:   

Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Năng lượng 

Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + Năng lượng 

Quá trình phân hủy nội sinh: 

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + Năng lượng 

+ Nồng độ bùn hoạt tính duy trì trong bể hiếu khí: 2500-3500 mg/l. Hệ vi sinh 

vật trong bể hiếu khí được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn hoạt tính. 

Thời gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 45 đến 60 ngày. Oxy cấp vào bể bằng 

máy thổi khí đặt cạn bố trí trong nhà điều hành. 

- Bể hiếu khí có bổ sung giá thể vi sinh trong bể MBBR. 

+ Giá thể vi sinh MBBR dạng cầu là một loại giá thể vi sinh kiểu di động được 

sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải, giá thể vi sinh dạng cầu thường được sử 

dụng cho các hệ thống xử lý sinh học hiếu khí, do tận dụng được lưu lượng sục khí sẽ 

làm giá thể quả cầu di chuyển khắp nơi trong hệ thống. 

+ Giá thể vi sinh: Giá thể vi sinh là một loại vật liệu được bổ sung vào quá trình 

xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và 

nước thải. Từ đó gia tăng sinh khối làm quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh 

chóng với hiệu suất xử lý cao. 

+ Nguyên lý hoạt động của giá thể vi sinh: Nguyên lý hoạt động của giá thể vi 

sinh dựa vào diện tích tiếp xúc của giá thể, vi sinh sẽ dính bám trên bề mặt tạo thành 

lớp màng nhầy có tác dụng phân hủy sinh học. Quy luật chung trong sự phát triển của 

màng vi sinh vật bởi quá trình tiêu thụ cơ chất có trong nước thải và làm sạch nước 

thải. 

+ Quá trình dính bám của vi sinh có thể chia thành 4 giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 1: Kết dính ban đầu. Là quá trình vi sinh bám vào bề mặt của giá thể 

tạo thành lớp màng. Trong điều kiện này, tất cả vi sinh vật phát triển như nhau, cùng 

điều kiện, sự phát triển giống như quá trình vi sinh vật lơ lửng. 

Giai đoạn 2: Phát triển. Vi sinh vật bắt đầu phát triển trên lớp màng bắt đầu 

quá trình phân hủy sinh học. 

Giai đoạn 3: Trưởng thành. Là giai đoạn vi sinh đã phát triển, lớp màng đã dày 

lên, hiệu suất phân hủy sinh học cao nhất. Lượng cơ chất đưa vào phải đủ cho quá 
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trình trao đổi chất, nếu không sẽ có sự suy giảm sinh khối và lớp màng sẽ bị mỏng dần 

đi nhằm đạt tới cân bằng mới giữa cơ chất và sinh khối. 

Giai đoạn 4: Phân tán. Sau khi phát triển đến độ dày nhất định, lớp màng 

không dày lên nữa và trở nên ổn định. vi sinh sẽ tróc ra khỏi bề mặt của giá thể. Sự 

trao đổi chất diễn ra để phân hủy chất hữu cơ thành CO2 và nước. Lượng vi sinh vật 

không thay đổi do chiều dày lớp màng hiệu quả không thay đổi và không có sự gia 

tăng sinh khối trong giai đoạn này. Lượng cơ chất phải đủ cho quá trình trao đổi chất, 

nếu không vi sinh sẽ thiếu dinh dưỡng và bắt đầu phân hủy nội bào để cân bằng với cơ 

chất và sinh khối.  

Các giai đoạn trên sẽ diễn ra cùng lúc xen kẽ với nhau giúp quá trình phân hủy 

sinh học diễn ra liên tục. Quá trình phân hủy nội bào và quá trình trao đổi chất sẽ 

diễn ra đồng thời với nhau. Khi đó tốc độ phát triển màng cân bằng với tốc độ suy 

giảm bởi sự phân huỷ nội bào. 

+ Quá trình xử lý nước thải sử dụng giá thể vi sinh có nhiều ưu điểm nổi trội 

hơn so với quá trình xử lý bằng bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng. Các ưu điểm đó bao 

gồm: 

Hệ vi sinh bền: các giá thể vi sinh tạo cho màng sinh học 1 môi trường bảo vệ, 

do đó, hệ vi sinh xử lý dễ phục hồi hơn. 

Mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn: so với bể thổi khí thông 

thường, mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn, do đó thể tích bể xử lý 

nhỏ hơn và hiệu quả xử lý chất hữu cơ cao hơn. 

Vi sinh xử lý được “chuyên môn hóa”: các nhóm vi sinh khác nhau phát triển 

giữa các lớp màng vi sinh, điều này giúp cho các lớp màng sinh học phát triển theo xu 

hướng tập trung vào các chất hữu cơ chuyên biệt. 

Tiết kiệm năng lượng. 

Thân thiện môi trường hơn so với các các hệ thống xử lý hiếu khí nước thải 

sinh hoạt và công nghiệp. 

Dễ vận hành. 

Tải trọng cao: khả năng phát triển của màng sinh học theo tải trọng tăng dần 

của chất hữu cơ làm cho bể MBBR có thể vận hành ở tải trọng cao với đầu tư vận 

hành thấp. 

Chống shock tải trọng. 

Dễ dàng cải tạo, nâng cấp. 

Dễ kiểm soát hệ thống, có thể bổ sung giá thể MBBR tương ứng với tải trọng ô 

nhiễm và lưu lượng nước thải. Trường hợp tăng công suất hoặc tải trọng hệ thống lên 

50%, chỉ cần bổ sung giá thể MBBR vào bể sinh học mà không cần mở rộng thể tích 

bể sinh học. 
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+ Mật độ giá thể: 

Lượng giá thể vi sinh cho vào bể MBBR tùy thuộc vào hàm lượng BOD và hiệu 

suất xử lý của bể. 

Thông thường với nước thải sinh hoạt thì lượng giá thể vi sinh cần có trong bể 

khoảng 10 đến 20 % dung tích bể. 

- Bể lắng sinh học. 

+ Nước sau sau bể hiếu khí được chảy sang bể lắng sinh học. Nước được lắng 

nhờ quá trình trọng lực lắng các bông bùn hoạt tính và kéo theo các chất rắn trong 

nước. Tại bể lắng, bùn hoạt tính được tuần hoàn lại một phần nhằm đảm bảo nồng độ 

bùn trong bể hiếu khí sau lắng. Phần bùn dư được bơm qua bể chứa bùn, sau đó tiếp 

tục đem đi xử lý định kỳ. Nước trong chảy sang bể trung gian. 

- Bể trung gian 

+ Nước từ bể lắng chảy sang bể trung gian, tại đây có 2 bơm để bơm nước lên 

cột lọc áp lực để tiếp tục xử lý lượng cặn còn sót lại. 

- Bồn lọc áp lực 

Nước thải từ bể trung gian chảy sang bồn lọc áp lực, thiết bị này hoạt động theo 

quy trình khép kín nhiệm vụ chính của bể lọc áp lực là lọc bỏ một phần các tạp chất, 

chất rắn lơ lửng trong nước thải, ổn định nồng độ pH, các chất màu và COD trong 

nước. Bể có thể được chế tạo tại xưởng hoặc người dùng tự chế tạo bằng các vật liệu 

đơn giản như tấm hàn, ống thép… 

- Bể khử trùng 

+ Sau khi lọc áp lực nước sẽ tự chảy qua bể tiếp xúc khử trùng. Tại bể này, hóa 

chất khử trùng được đưa vào bể để loại các vi sinh vật có hại trong nước thải trước khi 

thải ra môi trường. 

+ Sử dụng hóa chất khử trùng là Javen. Lượng Clo hoạt tính trong nước là 3-5 

(g/m3). Liều lượng Clo hoạt tính sẽ điều chỉnh trong quá trình vận hành để đảm bảo 

liều lượng Clo trong nước thải sau Bể khử trùng không nhỏ hơn 1,5 (g/m3). 

+ Nước thải tại bể khử trùng đảm bảo QCVN 14:2025/BTNMT, cột A bảng 1. 

- Bể chứa bùn  

+ Bể chứa bùn có chức năng chứa lượng bùn dư được tạo thành trong quá trình 

xử lý. Bùn dư sẽ được bơm hút, hút bỏ định kỳ. 

- Bể xử lý mùi 

+ Mùi sinh ra ở khối bể xử lý nước thải ban đầu được thu gom và xử lý qua tháp 

xử lý khí thải, khí sạch sau khi xử lý sẽ được thải ra ngoài, đảm bảo không phát sinh mùi 

ra môi trường. 

Bảng 8. Thống kê kích thước các bể xử lý của trạm số 1 công suất410m3/ngđ. 
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STT Tên bể 
Kích thước thông 

thủy 

Số 

lượng 
Thiết bị/ Mô tả 

1 Bể tự hoại 

SxH = 

141,13m2x3,2 (m) 

 

01 

Nước đen phát sinh từ sinh hoạt sau khi qua 

hầm tự hoại sẽ được đưa về bể điều hòa của hệ 

thống xử lý nước thải. 

2 Bể tách mỡ 

SxH = 65,34 

m2x3,2 (m) 

 

01 

Nước xám sau khi qua lọc rác tinh sẽ được đưa 

về bể tách mỡ để ngăn chặn và lọc bỏ lại mỡ 

thừa cũng như những tạp chất thô khác và chảy 

vào bể điều hòa. 

3 
Bể điều 

hòa 

Bể A: LxWxH = 

7,3x7,245x3,2 (m) 

Bể B: LxWxH = 

4,45 x7x3,2 (m) 

02 

+ Hệ thống phân phối khí trong bể điều hòa 

bằng các ống nhựa đục lỗ. 

+ Trong bể bố trí 02 máy bơm nước thải đặt 

chìm để bơm nước thải vào bể thiếu khí 

4 
Bể thiếu 

khí 

LxWxH = 

7,3x7,205x3,2(m) 
01 

+ Trong bể bố trí 02 máy khuấy trộn loại đặt 

chìm để đảo trộn nước thải ở mỗi bể. 

5 Bể hiếu khí 
LxWxH = 

14,3x6,775x3,2(m) 
01 

+ Hệ thống ống phân phối khí dạng đĩa disc 

diffuser (khí mịn) được lắp đặt trong mỗi bể; 

6 Bể lắng 
LxWxH = 8,4 x 

3,2 x 4,2(m) 
01 

+ Ống trung tâm phân phối nước, máng răng 

cưa thu nước trong. 

+ Nước từ bể lắng được dẫn sang bể khử trùng 

thông qua hệ thống máng thu răng cưa. 

+ Lắp đặt 02 bơm bùn tuần hoàn ở mỗi bể về bể 

thiếu khí, bùn dư về bể chứa bùn. 

7 
Bể trung 

gian 

LxWxH = 1,4 x 4 

x3,2 (m) 
01  

8 
Bể khử 

trùng 

LxWxH = 2 

x1,4x3,2 (m) 
01 

+ Trong bể bố trí ống dẫn hóa chất từ nhà điều 

hành cấp hóa chất giavel vào đều bể khử trùng 

9 
Bể chứa 

bùn 

LxWxH = 7,3 x 

4,45 x3,2(m) 
01 + Nước từ bể bùn chảy tràn sang bể điều hòa. 

10 
Bể đầu 

ra/sự cố 

LxWxH = 10 x 

2,7x4,2(m) 
01 

+ Nước từ bể khử trùng tràn sang bể đầu ra/sự 

cố. 

11 
Nhà điều 

hành  
Diện tích: 33 m2 01 

+ Bên trong nhà điều hành bố trí hệ thống tủ 

điện, máy thổi khí, bồn cấp hóa chất và tháp 

khử mùi,.... 

+ Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống: 

- Các thiết bị đảm bảo mới 100% và được sản xuất trong những năm gần đây. 

- Các thiết bị chính được nhập khẩu từ các nước Trung Quốc/ Đài Loan/ Châu 

Á- tương đương, có đầy đủ CO, CQ. 
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- Toàn bộ thiết bị của trạm xử nước thải được bảo hành trong thời gian 12 tháng 

kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng nhưng 

không quá 18 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị. 

Bảng 9. Bảng tổng hợp hạng mục thiết bị của trạm số 1 công suất 410m3/ngđ 

TT Hạng mục công việc Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

A. HẠNG MỤC THIẾT BỊ     

Bể điều hòa     

1 Giỏ thu rác 
- Vật liệu: SUS304 
- Kích thước khe lượt: 2-6mm 

Sixei - 
Việt Nam 

bộ 1 

2 Bơm nước thải 

- Dạng bơm chìm Q ≥ 17,0 m3/h, H = 7,0 m 
- Điện áp: 1,5 kW/380V/50Hz IP 68 
- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép 
không rỉ . 
Bao gồm: thanh trượt, xích kéo SS304, auto 
coupling 
(gang) - Việt Nam 

Đài Loan bộ 2 

 
 

3 
Đĩa thổi khí 

- Kiểu: đĩa phân phối khí tinh 
- Lưu lượng thiết kế: 2 – 5 m3/h 
- Đường kính tổng: 250 mm 
- Đầu nối: ren 27 mm 
- Vật liệu: màng EPDM, thân PP 

Jaeger - 
Đức 

cái 25 

4 Phao đo mực nước Loại phao cơ Việt Nam cái 2 

5 Thùng rác 
Loại 120lit 
Vật liệu nhựa, có bánh xe 

Việt Nam cái 1 

6 
Đồng hồ đo lưu lượng 
nước thải 

Dạng điện từ - DN80 
Thân giang - kiểu nối bích 

Trung 
Quốc 

cái 1 

Bể anoxic     

7 Máy khuấy chìm 

- Điện áp: 0,75 kW/380V/50Hz 
- IP 68 
Bao gồm: thanh trượt, xích kéo SS304 - Việt 
Nam 

Đài Loan bộ 2 

8 Bồn hóa chất 
Thể tích: 500 lit 
Vật liệu: nhựa 

Việt Nam cái 1 

9 Hệ khuấy hóa chất 

Dạng khuấy trục đứng Tốc độ: 60-80 rpm 
Trục khuấy: SS304 
Motor và hộp giảm tốc: 0,2kW/380V/50Hz 
(Đài Loan) 

Việt Nam bộ 1 

10 
Bơm định lượng hóa 
chất 

Dạng bơm màng 
Lưu lượng max: 120 lit/giờ Cột áp max: 5,0bar 
Công suất: 0,37 kW/380V/ 50Hz 

Ý bộ 2 

11 Phao đo mực nước Loại phao cơ Việt Nam cái 1 
Bể hiếu khí     
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12 Máy thổi khí 

- Loại: root blower 
- Công suất: 9 m3/phút 
- Cột áp: 3,5mH2O 
- Điện áp: 15 kW/380V/3pha/50Hz Bao gồm: 
Giảm âm đầu hút, đẩy; Van 1 chiều; Van an 
toàn; Khớp nối mềm; Khung đế; Pully motor; 
Pully đầu thổi; V-Belt; Belt cover; 
Motor: Việt Nam/ Singapore  

Nhật Bản bộ 2 

13 
Biến tần cho motor 
máy thổi khí 

Công suất 11kW 
Siemen / 
Mitsubis

hi 
bộ 2 

 
 

14 

 
 
Đĩa thổi khí 

- Kiểu: đĩa phân phối khí tinh 
- Lưu lượng thiết kế: 2 – 5 m3/h 
- Đường kính tổng: 250 mm 
- Đầu nối: ren 27 mm 
- Vật liệu: màng EPDM, thân PP 

 
 
Jaeger - 

Đức 

 
 

cái 

 
 

150 

15 Bơm nước thải 

- Dạng bơm chìm 
- Q ≥17,0 m3/h, H = 7,0 m 
- Điện áp: 1,5 kW/380V/50Hz 
- IP 68 
- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép 
không rỉ. 
Bao gồm: thanh trượt, xích kéo SS304, auto 
coupling (gang) - Việt Nam 

Đài Loan bộ 2 

Bể lắng sinh học     

16 Bơm nước thải 

- Dạng bơm chìm 
- Q ≥ 10,0 m3/h, H = 7,0 m 
- Điện áp: 0,75 kW/380V/50Hz 
- IP 68 
- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép 
không rỉ. 
Bao gồm: thanh trượt, xích kéo SS304, auto 
coupling (gang) - Việt Nam 

Đài Loan bộ 6 

17 
Máng răng cưa, tấm 
chắn bùn nổi, ống 
trung tâm 

Dày 1,5mm 
Vật liệu: inox SS304 
Bao gồm tấm chắn bọt inox SS304 

Sixei - 
Việt Nam 

hệ 1 

Bể khử trùng     

 
18 

 
Bơm định lượng hóa 
chất 

Dạng bơm màng 
Lưu lượng max: 120 lit/giờ Cột áp max: 5,0bar 
Công suất: 0,37 kW/380V/ 50Hz 

 
Ý 

 
bộ 

 
2 

19 Bồn hóa chất 
Thể tích: 500 lit 
Vật liệu: nhựa 

Việt Nam cái 1 
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20 Hệ khuấy hóa chất 

Dạng khuấy trục đứng Tốc độ: 60-80 rpm 
Trục khuấy: SS304 
Motor và hộp giảm tốc: 0,2kW/380V/50Hz 
(Đài Loan) 

 
 
Việt Nam 

 
 

bộ 

 
 

1 

21 
Bơm thoát nước sau 
xử lý 

- Dạng bơm chìm 
- Q ≥ 25,0 m3/h, H = 15 m 
- Điện áp: 3,7 kW/380V/50Hz 
- IP 68 
- Vật liệu: thân gang, cánh bơm gang, trục thép 
không rỉ . 
Bao gồm: thanh trượt, xích kéo SS304, auto 
coupling (gang) - Việt Nam 

 
 
 
Đài Loan 

 
 
 

bộ 

 
 
 

2 

22 Phao đo mực nước Loại phao cơ Việt Nam cái 2 

23 
Đồng hồ đo lưu lượng 
nước thải 

Dạng điện từ - DN80 
Thân giang - kiểu nối bích 

Trung 
Quốc 

cái 1 

Hệ thống lọc -     

24 Bồn lọc áp lực 
Kích thước: Dk x C = 1,3 x 2,0 Vật liệu: 
SS304 
Bao gồm sỏi đỡ, cát lọc 

 
Sixei - 

Việt Nam 

 
bộ 

 
2 

25 Bơm lọc áp lực 
- Dạng bơm chìm 
- Q ≥ 20,0 m3/h, H = 22,0 m 
- Điện áp: 5,5 kW/380V/50Hz 

 
Đài Loan 

 
bộ 

 
2 

Hệ thông hơi     

26 Quạt hút mùi 

Quạt ly tâm 
Lưu lượng: 1.200 m3/giờ Cột áp: 1500 pa 
Công suất motor: 1,5 kW/ 380V/ 50Hz 
(TECO) 

 
Việt Nam 

 
cái 

 
2 

27 Tháp xử lý mùi 
Kích thước: DK x C = 0,6 x 2,5m, dày 1.5mm 
Vật liệu: SS304 

Sixei - 
Việt Nam 

tháp 1 

Đường ống công nghệ     

28 Đường ống 

+ Ống dẫn nước thải: uPVC - PN5; 
+ Ống dẫn bùn: uPVC - PN5; 
+ Ống dẫn hóa chất: uPVC - PN5; 
+ Ống dẫn khí: phần nổi SS304 (≥2.0mm) / 
phần chìm uPVC - PN9; 
Không bao gồm đường ống thu gom và thoát 
nước thải sau xử lý, đường ống thoát hơi dẫn 
lên mái 

 
 
 
Việt Nam 

 
 
 

hệ 
thống 

 
 
 

1 

29 
Phụ kiện nối ống, 
support 

Thích hợp theo vật liệu ống 
Hệ thống support ống, xích kéo: SS304; 

Việt Nam 
hệ 

thống 
1 
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30 

 
 
Van và khớp nối 

Van: bướm, 1 chiều, bi…≥ PN6 Mối nối: 
- Inox: hàn, bích 
- uPVC, HDPE: dán keo, bích, nối mềm… 
Hệ thống van và phụ kiện: Việt Nam / Đài 
Loan / Hàn Quốc 

 
 
Việt Nam 

 
 

hệ 
thống 

 
 

1 

Hệ thống điện điều khiển và 
Hệ thống đường ống van kỹ 
thuật 

-     

31 Tủ điện động lực 

- Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện; Việt Nam 
- Thiết bị chính: MCCB, MCB, Contactor, 
Relay nhiệt,...LS (ASIA) 
- Đèn báo, nút nhấn, công tắc chuyển mạch, 
relay trung gian - Asia 
- Cáp điện trong tủ: Cadivi/Cadisun; Việt Nam 
- Vật tư, Phụ kiện; VN/Taiwan/Korea 

 
 
 
Việt Nam 

 
 
 

hệ 
thống 

 
 
 

1 

32 
Cáp điện động lực, 
điện điều khiển cho 
toàn hệ thống 

- Cáp điện động lực: Cadivi - Việt Nam 
- Cáp điện điều khiển: Cadivi/ Taya - Việt 
Nam. 
- Máng cáp: Thép tráng kẽm; Việt Nam 
- Vật tư, Phụ kiện; VN/Taiwan/Korea 
Không bao gồm cáp nguồn từ trạm biến áp ( 
hoặc máy phát điện) đến tủ điện chính 

 
 
 
Việt Nam 

 
 
 

hệ 
thống 

 
 
 

1 

33 
Vi sinh và công tác 
nuôi cấy 

- Vi sinh hiếu khí SV30 
Sixei - 

Việt Nam 
hệ 1 

 

Bảng 10. Thống kê kích thước các bể xử lý của trạm số 2 công suất 250m3/ngđ 

STT Tên bể 
Kích thước 
thông thủy 

Số 
lượng 

Thiết bị/ Mô tả 

1 Bể gom 
LxWxH = 

4,5x1,3x4,0(m) 
01 

+ Bố trí 02 máy bơm nước thải đặt chìm 
trong bể để bơm nước thải sang bể điều 
hòa 

2 
Bể điều 
hòa 

LxWxH = 
4,7x4,5x4,0 
(m) 

01 

+ Hệ thống phân phối khí trong bể điều hòa 
bằng các ống nhựa đục lỗ. 
+ Trong bể bố trí 02 máy bơm nước thải 
đặt chìm để bơm nước thải vào bể thiếu khí 

3 
Bể thiếu 
khí 

LxWxH = 

4,2x3,4x4(m) 
 

01 
+ Trong bể bố trí 02 máy khuấy trộn loại 
đặt chìm để đảo trộn nước thải. 

4 
Bể hiếu 
khí 

LxWxH = 
6,2x3,5x4(m) 

01 
+ Hệ thống ống phân phối khí dạng đĩa disc 
diffuser (khí mịn) được lắp đặt trong; 

5 Bể lắng 
LxWxH = 4,2 

x 3,5 x 4,0 (m) 
 

01 
+ Ống trung tâm phân phối nước, máng 
răng cưa thu nước trong. 
+ Nước từ bể lắng được dẫn sang bể khử 
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trùng thông qua hệ thống máng thu răng 
cưa. 

+ Lắp đặt 02 bơm bùn tuần hoàn ở mỗi bể 
về bể thiếu khí, bùn dư về bể chứa bùn. 

6 
Bể trung 
gian 

LxWxH = 1,0 
x 4,2 x4,0 (m) 

01  

7 
Bể khử 

trùng 

LxWxH = 4,2 

x1,3x4,0 (m) 
01 

+ Trong bể bố trí ống dẫn hóa chất từ nhà 
điều hành cấp hóa chất giavel vào đều bể 
khử trùng 

8 
Bể chứa 

bùn 

LxWxH = 4,2 

x 2,6 x4,0(m) 
01 

+ Nước từ bể bùn chảy tràn sang bể điều 

hòa. 

9 
Nhà điều 
hành  

Diện tích: 25 
m2 

01 
+ Bên trong nhà điều hành bố trí hệ thống 
tủ điện, máy thổi khí, bồn cấp hóa chất và 

tháp khử mùi,.... 

Hạng mục thiết bị trong trạm xử lý. 

- Các thiết bị đảm bảo mới 100% và được sản xuất trong những năm gần đây. 

- Các thiết bị chính được nhập khẩu từ các nước Trung Quốc/ Đài Loan/ Châu 

Á- tương đương, có đầy đủ CO, CQ. 

Bảng 11. Bảng tổng hợp hạng mục thiết bị của trạm số 2 công suất 250m3/ngđ 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

I THIẾT BỊ   

1 BỂ GOM  

1.1 
Thiết bị tách 
rác 

Vật liệu: Inox SUS 304 
Chế tạo: Theo thiết kế nhà thầu 

 Việt Nam  Bộ 1 

1.2 
Bơm bể điều 
hòa 

- Bơm chìm  
- Lưu lượng: 10- 12 m3/h 
-  Cột áp: 5 - 7 mH2O 
- Chất liệu bơm:  
+ Thân bơm: Gang  
+ Cánh bơm: Gang, inox 
+Trục: Thép không gỉ 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Cái 2 

1.3 
Hệ thống 
phụ kiện lắp 
bơm 

- Hệ thống auto coupling hỗ trợ 
tháo lắp bơm: Gang 
- Hệ thống xích kéo bơm: SUS304 

Việt Nam/ 
Tương Đương 

Bộ 2 

1.4 
Phao báo 
mức cho 
bơm 

- Loại: Phao quả 
- Vật liệu PP/PVC 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Bộ 1 

2 BỂ ĐIỀU HÒA 
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2.1 
Thiết bị tách 
rác 

Vật liệu: Inox SUS 304 
Chế tạo: Theo thiết kế nhà thầu 

Việt Nam Bộ 1 

2.2 
Bơm bể điều 
hòa 

- Bơm chìm  
- Lưu lượng: 10- 12 m3/h 
-  Cột áp: 5 - 7 mH2O 
- Chất liệu bơm:  
+ Thân bơm: Gang  
+ Cánh bơm: Gang, inox 
+Trục: Thép không gỉ 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Cái 2 

2.3 
Hệ thống 
phụ kiện lắp 
bơm 

- Hệ thống auto coupling hỗ trợ 
tháo lắp bơm: Gang 
- Hệ thống xích kéo bơm: SUS304 

Việt Nam Bộ 2 

2.4 
Phao báo 
mức cho 
bơm 

- Loại: Phao quả 
- Vật liệu PP/PVC 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Bộ 1 

2.5 
Hệ thống 
phân phối 
khí thô 

Hệ thống phân phối khí dạng ống 
khí thô 
Vật liệu: uPVC và phụ kiện 

Việt Nam Ht 1 

3 BỂ THIẾU KHÍ   

3.1 
Máy khuấy 
bể thiếu khí 

Máy khuấy chìm bể thiếu khí 
Điện áp: 
0.75kw/3phase/380V/50HzBao 
gồm phụ kiện lắp đặt sản xuất tại 
Việt Nam 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Ht 2 

3.2 
Hệ thống giá 
đỡ máy 
khuấy 

Bao gồm thanh dẫn hướng bộ gá 
Vật liệu: SUS304 
Chế tạo theo thiết kế chi tiết 

Việt Nam Bộ 2 

3.3 
Bơm định 
lượng dinh 
dưỡng 

Bơm định lương hóa chất dinh 
dưỡngLưu lượng: 30 - 50 
lít/giờCộp áp H = 3-4 barĐầu bơm: 
PP11. 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

 Bơm 2 

3.4 
Bồn cấp dinh 
dưỡng 

Vật liệu: PE 
Kích thước: 500 lít 

Việt Nam Bồn 1 

4 BỂ HIẾU KHÍ  

4.1 
Giá thể đệm 
di động 

Giá thể vi sinh dạng di động 
Vật liệu: PE/PP 
Diện tích tiếp xúc: ≥600 m2/m3 
 Màu sắc: Trắng/đen 
Dạng: Di động 

Việt Nam m3 10 

4.2 
Khung chặn 
giá thể vi 
sinh 

Vật liệu: SUS304 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2 
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4.3 
Máy thổi khí 
đặt cạn 

Cung cấp khí cho bể điều hòa và bể 
hiếu khí 
- Kiểu: Root 
- Lưu lượng: 5,0 - 5.5 m3/phút, 
- H= 3,5 mH2O 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Cái 2 

4.4 
Đĩa phân 
phối khí 

- Loại đĩa 
- Lưu lượng khí: 2 - 12 m3/h 
- Đường kính:  12'' 
- Màng đĩa: EPDM 
Model: HD340 

Châu Á/ 
tương đương 

Hệ 1 

4.5 
Bơm tuần 
hoàn bùn 
thải 

- Bơm chìm  
- Lưu lượng: 10 - 12 m3/h 
-  Cột nước: 5 - 7 mH2O 
- Chất liệu bơm:  
+ Thân bơm: Gang  
+ Cánh bơm: Gang, inox 
+Trục: Thép không gỉ 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Bơm 2 

4.6 
Hệ thống 
phụ kiện lắp 
bơm 

- Hệ thống auto coupling hỗ trợ 
tháo lắp bơm: Gang 
- Dây xích kéo bơm: SUS304 

Việt Nam Bộ 2 

5 BỂ LẮNG  

5.1 
Bơm tuần 
hoàn bùn 
thải 

- Bơm chìm  
- Lưu lượng: 6 - 8 m3/h 
-  Cột nước: 5 - 7 mH2O 
- Chất liệu bơm:  
+ Thân bơm: Gang  
+ Cánh bơm: Gang, inox 
+Trục: Thép không gỉ 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Bơm 2 

5.2 
Hệ thống 
phụ kiện lắp 
bơm 

- Hệ thống auto coupling hỗ trợ 
tháo lắp bơm: Gang 
- Hệ thống xích kéo bơm: SUS304 

Việt Nam Bộ 4 

5.3 
Ống lắng 
trung tâm 

Vật liệu: PP 
Kích thước: DxH=600x2000 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam Bộ 2 

5.4 
Tấm chắn 
bọt và máng 
răng cưa. 

Vật liệu: PP 
Chế tạo theo thiết kế 

Việt Nam m 16 

5.5 
Hệ thống hút 
váng nổi 

Kiểu hút:  khí dâng ( airlift) 
Vật liệu: uPVC 

Việt Nam Ht 1 

6 BỂ TRUNG GIAN 
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6.1 
Thiết bị đo 
mức 

Dạng phao quả 
- Vật liệu: PP/PVC 
- Nhiệt độ: <40 độ C 
- Cáp dài: 3-5m 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Bộ 1 

6.2 
Bơm lọc áp 
lực 

Bơm chìm.  
- Vận chuyển nước thải bể xả 
- Lưu lượng: 12 - 14 m3/giờ 
- Cột áp: 14 - 16mH20 
- Chất liệu bơm:  
+ Thân bơm: Gang  
+ Cánh bơm: Gang, inox 
+Trục: Thép không gỉ 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

Cái 2 

6.3 
Thiết bị đo 
lưu lượng 
dạng cơ 

Loại đồng hồ: Đồng hồ sơ 
- Loại chuyên dùng cho nước thảt 
- Đường kính: DN50 

Malaysia Bộ 1 

6.4 
Bồn lọc áp 
lực 

- Bôn lọc áp lực công suất 12-15 
m3/h , vật liệu SUS304 / 
composite. Phụ kiện van,…. ( 
Trung Quốc/ Malaysia/ tương 
đương) 

Việt Nam Cái 2 

7 BỂ KHỬ TRÙNG  

7.1 

Bơm định 
lượng hóa 
chất khử 
trùng 

Bơm định lương hóa chất khử 
trùngLưu lượng: 30 - 50 lít/giờCộp 
áp H = 3-4 bar 
Đầu bơm: PP11 

Trung Quốc/ 
Đài Loan -
hoặc tương 

đương 

 Bơm 2 

7.2 
Bồn cấp hóa 
chất khử 
trùng 

Vật liệu: PE 
Kích thước: 500 lít 

Việt Nam Bồn 1 

7.3 

Hệ thống 
phân phối 
khí đảo trộn 
dưới đáy bể 

Hệ thống phân phối khí dạng ống 
khí thô dưới đáy bể khử trùng. Vật 
liệu: uPVC và phụ kiện 

Việt Nam Ht 1 

8 HỆ THỐNG KHỬ MÙI  

8.1 
Quạt hút khí 
thải 

Lưu lượng hút: 500 - 1000 m3/giờ 
Cột áp: ≥2300 pa 
Truyền động trực tiếp  
Ống thoát ngưng nước xả đáy. 

Phương Linh - 
Việt Nam 

Cái 2 

8.2 
Tháp khử 
mùi 

Tháp dạng hấp thụ 
Vật liệu: PP/ SUS304/ Composite 
Chế tạo: Theo bản vẽ 
Vật liệu khử mùi: Than hoạt tính 

Việt Nam Bộ 1 
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9 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ, ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, NHÂN CÔNG 
LẮP ĐẶT  

9.1 
Hệ thống 
đường ống 
công nghệ 

Đường ống dẫn khí: 
- Đường ống nổi trên mặt nước: 
Inox 304 
- Đường ống chìm dưới nước: 
uPVC PN8 
Đường ống dẫn nước thải: 
- Đường ống dẫn nước thải, bùn 
thải, hóa chất: uPVC PN8 
Hệ thống van cho trạm XLNT 
- Van nhựa cho hệ cấp nước 
sạch/hóa chất: PVC/uPVC, xuất xứ:  
VN/TQ/Châu Á 
- Van nước thải: Van 1 chiều, 2 
chiều xuất xứ: TQ/Maylaysia 
Phụ kiện lắp đặt đường ống 
- Phụ kiên ống nhựa: uPVC xuất 
xứ: Việt Nam/TQ 
- Phụ kiện đường ống cấp khí: Inox 
304 xuất xứ: Việt Nam/TQ 
- Hệ thống giá đỡ: Bulong, nở, ke 
đỡ...: Inox 304 

Viêt 
Nam/TQ/Châ

u Á 
Ht 1 

9.2 
Hệ thống 
điện điều 
khiển 

- Vỏ tủ điều khiển điện: Tủ trong 
nhà, phủ sơn tĩnh điện- Phần mềm 
điều khiển: Lập trình PLC- Màn 
hình hiển thị: LCDThiết bị chính- 
Thiết bị đóng cắt MCB: LS/Tương 
đương- Thiết bị MCCB: LS/tương 
đương- Contactor: LS/tương 
đương- Role nhiệt: Ls/Tương 
đương- Role: Idec/Tương đương- 
Đèn báo, nút nhấn: Idec/Tương 
đươngVật tư phụ: Bulong, ốc vít, 
dây điện...: Việt Nam/Trung Quốc 

 Việt Nam Ht 1 

9.3 
Hệ thống 
dây cấp điện 

Dây cấp điện cho thiết bị điện 
- Thang máng cáp, ống luồn dây 
điện: Việt Nam 
Kết nối từ tủ điện tới thiết bị trọng 
trạm XLNT 
Không bao gồm cáp cấp điện từ 
nguồn tới tủ điện trong nhà điều 
hành. 

Viêt Nam/TQ  Ht 1 
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d. Nước mưa chảy tràn 

*/ Thoát nước mưa trong các toà nhà. 

- Đường ống thu gom nước mưa tại các tầng nổi: Nước mưa từ hành lang các 

tầng 5-25, tầng tum, mái toà nhà được thu gom vào các phễu thu nước mưa DN50, sau 

đó dẫn theo tuyến ống đứng PVC DN200, DN100, DN50 xuống tầng 1 rồi chảy vào 

đường ống DN200, I=1%. Sau đó thoát ra hố ga kích thước 1mx1mx1,2m thu nước 

mưa ngoài nhà.  

 

Sơ đồ thug om nước mưa tại các tầng nổi của toà nhà 
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- Đường ống thu gom và thoát nước mưa tại các tầng hầm: Tại tầng hầm 1: Các 

rãnh thoát nước mưa theo đường ống PVC DN100 đi trên trần tầng hầm 1 chảy về 

đường ống đứng PVC DN150 về hố bơm của tầng hầm 2. Tại tầng hầm 2 bố trí các 

rãnh thoát nước chảy về hố bơm. Tại các hố bơm của tầng hầm 2, nước được bơm lên 

qua các đường ống DN65, DN100 thoát vào thoát ra hố ga kích thước 1mx1mx1,2m  

tại tầng 1 để thu nước mưa ngoài nhà. 

 

Sơ đồ thu gom nước mưa tầng hầm 

*/ Thoát nước mưa ngoài nhà: 

- Hố ga: Dọc theo các tuyến cống thoát nước mưa (kích thước mỗi hố 

1mx1mx1,2m), bố trí các hố ga tại vị trí thay đổi tiết diện ống, chuyển hướng ống, tại 

điểm xả các công trình để nạo vét bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa ống. Khoảng cách 

giữa các hố ga là từ 30-50m, tùy thuộc đường kính ống và điều kiện thực tế. Phía trên 

nắp các hố ga lắp đặt song chắn rác để ngăn rác thoát vào hệ thống cống thoát nước 

mưa, định kỳ 1 tháng/lần tiến hành nạo vét các hố ga để tránh tắc nghẽn. 
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Sơ đồ thu gom nước mưa ngoài nhà của dự án 

- Theo từng lưu vực, các tuyến cống thoát nước được bố trí theo mạng lưới 

xương cá, thu gom về đường ống thoát nước chính đổ ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép và rãnh gạch xây 

kết hợp hố ga thu nước. 

- Kích thước cống chọn định hình với các tuyến cống có diện tích lưu vực thu 

nước ≤ 2ha là D600. Kích thước các đường cống từ D600-D800. 

- Thoát nước mặt của dự án đấu nối ra đường cống D600 trên đường Tôn Đức 

Thắng sau đó thoát ra đường cống D1000 trên đường Thanh Niên thoát ra theo hệ 

thống thoát nước chung của Phường. 

- Hoàn trả cống thoát nước trên đường Hàm Nghi bằng hệ thống cống D600 và 

D800, đấu nối với đường cống D1000 trên đường Thanh Niên.  

- Chủ đầu tư liên hệ với các dự án ở lân cận để khớp nối về cao độ nền cho phù 

hợp và xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước tránh gây úng ngập. 

*/ Ngoài ra, Công ty thực hiện thêm các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa, tần suất 6 

tháng/lần. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 
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- Thường xuyên quét dọn sân, đường để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong 

nước mưa. 

Hệ thống thu gom nước mưa theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 12. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của dự án 

TT Danh mục vật tư chính Đơn vị 
Khối lượng 

Chung cư Khách sạn 

1 Đường ống PVC D200 m 210 80 

2 Đường ống PVC D150 m 80 50 

3 Đường ống PVC D100 m 76 26 

4 Đường ống PVC D80 m 54 37 

5 Đường ống PVC D65 m 73 32 

6 Đường ống PVC D50 m 48 24 

7 Phễu thu m 420 280 

8 Cống thoát nước D300 m 31,5 

9 Cống thoát nước D600 m 272 

10 Cống thoát nước D800 m 200 

11 Hố ga cái 19 

12 Hố thu cái 06 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Bụi, khí thải từ các hoạt động ra vào của các phương tiện giao thông: 

Khi dự án đi vào hoạt động có lượng bụi, tiêng ồn và khí thải phát sinh do hoạt 

động của xe cộ lưu thông nội bộ và trên các tuyến đường nội khu. 

Chủ dự án áp dụng đồng bộ các biện pháp sau: 

- Bố trí xây dựng đường giao thông rộng, thoáng, đường trải nhựa; 

- Trồng cây xanh theo quy hoạch, tăng cường quét dọn vệ sinh, tưới nước, rửa đường. 

- Ban hành nội quy ra vào và bố trí nhân viên hướng dẫn xe ra vào hợp lý. 

* Bụi, khí thải từ các hoạt động ra vào của các khu vực đỗ xe 

- Chủ dự án dự kiến lắp đặt hệ thống thông gió tại tầng hầm. 

+ Cấp gió tươi: 

++ Thông gió cấp khí tươi theo phương ngang từng tầng bằng các quạt trục treo 

Hệ thống 
thoát nước của 

khu vực 

Nước mưa 
trên mái 

Nước mưa 
trên sân, đường 

Rãnh thoát, cống thoát  
nước mưa 

Hố ga 
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trần nối ống gió. 

++ Dòng khí tươi trước khi cấp vào phòng đều được lọc sạch qua bộ lọc gió sơ 

bộ. 

++ Lượng không khí cấp được tính toán dựa vào lượng người ở trong không gian 

điều hòa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. 

+ Thông gió tầng hầm: 

++ Hệ thống cấp khí tươi, hút khí thải bằng quạt đồng trục nối ống gió kết hợp 

với hệ thống ống gió và miệng phân phối gió cho các tầng hầm. 

++ Hệ thống hút khí thải kết hợp hút khói khi có cháy: Sử dụng quạt thông gió 

kiểu đồng trục đặt sàn lắp trong phòng quạt kết hợp với hệ thống ống thông gió bằng 

tôn và các miệng gió để vận chuyển không khí từ bên trong các tầng hầm vào các tháp 

thải gió ra bên ngoài, trong trường hợp xảy ra sự cố hỏa hoạn như cháy, nổ quạt hút sẽ 

hoạt động hút gió để thoát khói ra bên ngoài đảm bảo việc thoát hiểm an toàn cho 

người trong tầng hầm.  

++ Việc điều khiển quạt các quạt cấp, hút tầng hầm khi có cháy tuân theo tuần tự 

như sau: Khi có cháy quạt cấp phải đảm bảo được ngắt, sau khi an thì quạt cấp mới 

hoạt động trở lại. 

++ Tất cả các quạt gió này phải có bảng điều khiển được nối với hệ thống báo 

cháy và công tắc điều khiển bằng tay được lắp đặt tại các vị trí thuận tiện cho người sử 

dụng. 

Chủ dự án dự kiến lắp đặt các thiết bị thông gió tại khu vực tầng hầm như sau: 

+ Quạt đồng trục thổi luồng gió tầng hầm: Số lượng: 15 cái; P= 300/675 Pa; Q = 

38.700/58.050 m3/h. 

+ Quạt đồng trục cấp gió tươi tầng hầm: Số lượng: 15 cái; P= 300 Pa; Q = 31.000 

m3/h. 

- Ngoài ra, dự án bố trí khu vực đỗ xe hợp lý bố trí khu vực để xe máy, ô tô phù hợp 

tránh nổ máy quá lâu trong khu vực tầng hầm. 

- Đôí với khu vực đỗ xe ngoài nhà: Chủ dự án bố trí khu vực dừng đỗ xe tránh gây 

ách tắc cũng như đảm bảo khoảng cách đến các tòa nhà, khu dân cư xung quanh phù hợp. 

* Mùi từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Đối với nước thải có mùi hôi, hệ thống thu gom được đầu tư kín và có hệ thống 

thu gom khí thải. Mùi sinh ra từ các khối bể xử lý nước thải (bể điều hoà, bể hiếu khí, 

bể thiếu khí) tại các bể xử lý được đặt đường ống hút khí Ø200, nhờ quạt hút hút khí từ 

hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống nhựa PVC D200 vào hệ thống hấp thụ bằng 

dung dịch NaOH trước khi xả ra môi trường. Dung dịch NaOH được bơm sử dụng 

tuần hoàn, bổ sung khi thiếu hụt, trường hợp dung dịch bão hòa được thu gom về hệ 
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thống để xử lý với tần suất 2 tháng/1 lần, đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước 

khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

Trạm xử lý khí thải, mùi hôi được thiết kế như sau: 

 
 Bảng 13. Thông số kích thước của hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải 

410m3/ngđ 

TTT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 

Quạt hút mùi 

- Lưu lượng hút: 600 - 1200 m3/giờ 

- Cột áp: ≥2300 pa 

- Truyền động trực tiếp  

- Ống thoát ngưng nước xả đáy. 

Bộ 1 

2 

Tháp xử lý 

- Vật liệu: PP/ SUS304/ Composite 

- Chế tạo: Theo bản vẽ 

- 01 vỉ than hoạt tính, kích thước 

600mmx600mm 

- 01 Ống thoát khí D30 cao 1,5 m. 

Bộ 1 

Bảng 14. Thông số kích thước của hệ thống xử lý mùi trạm xử lý nước thải 

250m3/ngđ. 

TTT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 

Quạt hút mùi 

- Lưu lượng hút: 500 - 1000 m3/giờ 

- Cột áp: ≥2300 pa 

- Truyền động trực tiếp  

- Ống thoát ngưng nước xả đáy. 

Bộ 1 

2 
Tháp xử lý 

- Vật liệu: PP/ SUS304/ Composite 
Bộ 1 

NaOH 
tuần hoàn 

NaOH 
tuần hoàn 
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TTT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

- Chế tạo: Theo bản vẽ 

- 01 vỉ than hoạt tính, kích thước 

600mmx600mm 

- 01 Ống thoát khí D30 cao 1,5 m. 

* Khí thải từ máy phát điện: 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện, tần suất 03 tháng/lần. 

- Luôn sử dụng điện lưới, chỉ sử dụng máy phát điện khi có sự cố mất điện. 

* Khí thải từ hệ thống điều hòa không khí: 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm giảm thiểu lượng khí thải phát 

sinh từ hệ thống điều hòa không khí: 

- Đối với hệ thống điều hòa trung tâm dành cho các khu văn phòng, thương mại 

tiến hành lắp đặt đúng kỹ thuật, lựa chọn máy móc, thiết bị thân thiện với môi trường 

và thường xuyên bảo trì bảo dưỡng hệ thống. 

- Đối với các điều hòa không khí của văn phòng được cấp qua điều hoà tổng. 

2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Hoạt động phân loại, thu gom vận chuyển rác thải của các hộ gia đình được 

thực hiện theo quy định do chung cư, chính quyền địa phương ban hành, thông báo 

rộng rãi đến người dân trong chung cư: 

- Thực hiện phân loại rác thành 03 loại theo quy định: rác hữu cơ (rác thực 

phẩm), rác thải có khả năng tái chế và các loại rác khác. 

- Trang bị các thiết bị lưu chứa (túi, thùng chứa) có 03 màu: mày xanh lá cây 

chứa rác thực phẩm; màu trắng chứa rác có khả năng sử dụng, tái chế; màu vàng chứa 

các loại rác sinh hoạt khác. Bao bì chứa rác được buộc kín khi chuyển giao, thùng 

chứa rác có nắp đậy, đảm bảo không phát tán mùi 

- Hoạt động thu gom, thời gian chuyển giao rác của các hộ gia đình tuân được 

đơn vị thu gom rác thông báo cụ thể tới các hộ dân tại chung cư và khách sạn, dịch vụ 

thương mại. 

- Đối với rác thải cồng kềnh như: tủ, giường, bàn ghế hỏng không còn khả năng 

tái sử dụng sẽ được tháo rời các bộ phận, thu nhỏ kích thước, tập kết trước cửa nhà 

hoặc tại vị trí tập kết chung để đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt đến vận chuyển tới 

khu vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để xử lý. 

+ Đối với rác sinh hoạt phát sinh tại các vị trí công cộng, trên hè phố: bố trí 

thùng chứa rác dung tích 60 lít (50 thùng chứa rác hữu cơ, 50 thùng chứa rác vô cơ, 50 

thùng rác chứa các loại khác) trên tuyến đường nội bộ, khách sạn, dịch vụ thương mại 

(khoảng cách tối thiểu 100m/thùng). Trên mỗi thùng đều có nhãn và các hình ảnh 
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minh họa, hướng dẫn đổ rác: thùng màu xanh lá cây chứa rác hữu cơ và thùng màu 

xám cho các loại rác còn lại. 

- Vị trí tập kết rác thải: Bố trí khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 

50 m2 có mái che tại khu vực cạnh hệ thống xử lý nước thải 

b. Đối với chất thải rắn thông thường 

 - Bùn thải từ hố ga, hệ thống thoát nước định kỳ 3 ÷ 6 tháng tiến hành nạo vét 

và thuê xe tải vận chuyển đi đổ thải tại vị trí quy định. Bùn khi nạo vét được đóng bao 

tải có chứa túi nilon và dùng xe tải loại 3,5 tấn để vận chuyển bùn thải. 

- Trang bị các thiết bị lưu chứa bằng nhựa HDPE dung tích 60 -100 lít/thùng. 

- Kho lưu chứa chất thải: Diện tích 10 m2, mái lợp tôn, nền láng xi măng chống 

thấm.  

Dự báo khối lượng chất thải thông thường phát sinh tại Dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất 

thải 

I Chất thải có thể tái chế 

1 
Giấy, ống giấy và bao bì 

giấy các tông thải bỏ  
Rắn 360 18 01 05 

2 

Bao bì nhựa (đã chứa chất 

khi thải ra không phải là 

CTNH) thải  

Rắn 200 18 01 06 

3 

Bao bì thủy tinh (đã chứa 

chất khi thải ra không phải 

là CTNH) thải (vỏ chai 

rượu) 

Rắn 5000 18 01 09 

II Chất thải xử lý 

1 
Bùn thải của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

Rắn 
7000 12 06 13 

Tổng 12560  

2.3. Chất thải nguy hại 

Bảng 15. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh tại Dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNHH 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, găng tay dính thành phần 

nguy hại 

Rắn 60 18 02 01 

2 Bóng đèn led, linh kiện điện Rắn 50 16 01 13 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNHH 

tử thải 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Rắn 25 17 02 03 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 50 16 01 12 

 Tổng khối lượng  185  

 

Đối với người dân thì giáo dục, nâng cao hiểu biết của người dân về việc phân 

loại xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của nhà nước. 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân biết cách phân loại chất thải. 

Chất thải nguy hại được để riêng, và được thu gom về kho chứa CTNH của toàn dự án 

đặt tại khu vực cạnh hệ thống xử lý nước thải. 

- Thiết bị lưu chứa chất thải: Bố trí các thùng chứa bằng nhựa HDPE dung tích 

60-120 lít/thùng có dán biển báo và mã chất thải. 

- Kho lưu chứa chất thải: Diện tích 20 m2, mái lợp tôn, nền láng xi măng chống 

thấm. 

2.4.  Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung, Công ty thực hiện các biện 

pháp như sau:  

- Công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn bằng biện pháp trồng cây xanh dọc các 

tuyến đường giao thông nội bộ và xung quanh ranh giới khu vực dự án. 

- Đặt biển báo quy định tốc độ vận chuyển trên các tuyến đường giao thông nội 

bộ của khu vực dự án. 

- Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn do máy phát điện như 

sau: 

+ Bố trí máy phát điện trong phòng cách âm; 

+ Xây bệ móng đặt máy phát điện và lắp đệm chống ồn tại chân máy trong quá 

trình lắp đặt máy phát điện; 

+ Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay thế 

các thiết bị hư hỏng 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn phát sinh do việc vận hành HTXL nước thải 

công suất 410m3/ngày.đêm và công suất 250m3/ngày.đêm: 

+ Toàn bộ hạng mục công trình HTXL nước thải bố trí ngầm, xung quanh 

HTXL nước thải bố trí cây xanh cách ly xung quanh; 

+ Tự động hóa toàn bộ hệ thống xử lý; 

+ Chọn các loại máy bơm nước phần lớn được sử dụng là máy bơm chìm; 



-65- 

+ Trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra máy móc, tra dầu mỡ và 

thay thế các chi tiết bị mài mòn 

2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội 

Khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ Dự án cam kết tuân thủ pháp luật, phối hợp 

chặt chẽ với cơ Quan chức năng địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trong khu vực. 

Phối hợp với bệnh viện đa khoa và chính quyền địa phương trong công tác 

phòng ngừa dịch bệnh; tuyên truyền, nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân, tránh 

các nguồn lây lan dịch ra cộng đồng. 

Chủ đầu tư cam kết xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở của Dự án theo đúng thiết 

kế, đảm bảo vận hành Dự án an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dân. 

b. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

Mục đích là ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa 

tuyến Dự án với các đường hiện trạng, Dự án thực hiện các biện pháp: 

 - Bố trí biển báo: tại các vị trí giao cắt sẽ bố trí biển cảnh báo và biển hạn chế tốc 

độ. 

 - Xây dựng đường ngang an toàn: đường ngang an toàn có tác dụng giúp lái xe 

nhận biết sắp có đường ngang cho các phương tiện hoặc người đi bộ và để lái xe có thể 

điều chỉnh tốc độ xe. Khoảng cách giữ các dải sơn giảm dần từ 1m đến 0,5m đến sát 

gần đường ngang để lái xe giảm tốc từ từ, chiều cao dải sơn dao động trong khoảng 

0,5cm đến 1cm để xe nhẹ nhàng nảy lên khi qua các dải sơn, tập trung chú ý của lái xe. 

 - Thực hiện tuyên truyền an toàn giao thông trong khu chung cư, khách sạn, 

thương mại dịch vụ. 

2.6. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

Bảng 16. Các biện pháp hạn chế rủi ro xảy ra trong giai đoạn hoạt động 

TT Nội dung Các biện pháp do chủ Dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phối hợp  

với các bên liên Quan 

1 Sự cố cháy 

nổ tại các 

đơn vị  

- Đầu tư xây dựng bể chứa nước 

PCCC có thể tích khoảng 465m3, 

lắp đặt hệ thống bơm nước chữa 

cháy và các trụ nước PCCC phân 

bố đều trong khu dân cư 

- Phối hợp với cơ quan PCCC tỉnh 

Hải Dương để kiểm tra, giám sát 

và nghiệm thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan PCCC của 

tỉnh Hải Dương để định kỳ kiểm 

tra các tiêu chuẩn PCCC tại khu 

dân cư và có các giải pháp khắc 

phục kịp thời 
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TT Nội dung Các biện pháp do chủ Dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phối hợp  

với các bên liên Quan 

2 Sự cố 

thiên tai do 

ngập lụt 

- Thường xuyên kiểm tra, khơi 

thông các dòng chảy, thông tắc các 

cống rãnh thoát nước xung quanh 

không để nước ứ đọng, gây ngập 

úng; 

- Phối hợp với các đơn vị có liên 

Quan, đảm bảo hệ thống thu thoát 

nước đúng quy định 

- Khi xảy ra ngập úng cục bộ kịp 

thời xử lý, bố trí máy bơm thoát 

nước cục bộ.  

4 Tai nạn 

giao thông 

Khi Dự án đi vào hoạt động đây 

là nơi tập trung số lượng dân cư 

đông, phải thiết kế hệ thống 

đường, bố trí biển báo phù hợp 

tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

- Phối hợp với các cơ Quan 

chuyên môn, cơ Quan có thẩm 

quyền để thẩm định thiết kế và 

giám sát chất lượng công trình. 

- Phối hợp cơ Quan y tế gần nhất 

trong trường hợp cần thiết. 

5 Sự cố dịch 

bệnh 

Giáo dục ý thức về vệ sinh môi 

trường thường xuyên phun thuốc 

diệt muỗi, ruồi tránh lây truyền và 

phát tán dịch bệnh  

 Phối hợp với trung tâm y tế và 

chính quyền địa phương trong 

công tác phòng ngừa dịch bệnh; 

tuyên truyền, nâng cao ý thức tự 

bảo vệ của người dân, tránh các 

nguồn lây lan dịch ra cộng đồng. 

6 Sự cố với 

đường ống 

cấp thoát 

nước 

Đường ống cấp thoát nước sẽ có 

đường cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì 

những mối nối, van khóa trên hệ 

thống được đảm bảo tất cả các 

tuyến ống có đủ độ bền và độ kín 

khít an toàn nhất. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan có thẩm quyền để 

thẩm định thiết kế và giám sát 

chất lượng công trình. 

 

a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện 

 - Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định, phê duyệt và thực hiện phương án được duyệt theo quy định;  

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

 - Xây dựng, hoàn thiện các công trình theo đúng quy mô thiết kế: bể điều hòa 

được thiết kế có thời gian lưu nước 12 giờ, giúp ổn định nước thải trước khi sang các 

bể xử lý tiếp theo và phòng ngừa khi có sự cố xảy ra; đảm bảo việc vận hành trạm xử 

lý nước thải ổn định, hiệu quả và tiết kiệm chi phí; thiết kế hệ thống van chặn tại các 

bể chứa thành phần để tăng thể tích lưu chứa đảm bảo thời gian lưu chứa tối đa khoảng 

24 giờ trong trường hợp xảy ra sự cố. 
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 - Bố trí máy phát điện cho trạm xử lý nước thải tập trung; thiết kế, lắp đặt các 

thiết bị dự phòng để đảm bảo sẵn sàng thay thế ngay khi xảy ra sự cố; bố trí nhân viên 

quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận hành hàng ngày và tuân thủ 

nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho trạm xử lý nước 

thải của Dự án; thường xuyên tập huấn cho nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải 

về chương trình vận hành và bảo dưỡng của hệ thống. 

 - Trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải, tạm dừng hoạt động của 

trạm xử lý nước thải để kiểm tra. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo 

nước thải được xử lý đạt mức B, bảng 1, QCVN 14:2025/BTNMT trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. 

 Phương án xử lý nước thải phát sinh trong trường hợp trạm xử lý nước thải 

gặp sự cố không đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi chảy ra môi trường: 

 - Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị hoặc sự cố vận hành Trạm XLNT: 

 Trong quá trình vận hành Trạm XLNT có khả năng xảy ra sự cố do hư hỏng các 

thiết bị như hỏng bơm định lượng nước thải, hỏng bơm bùn, tắc máy khuấy, bị nghẹt 

đường ống,...  

 - Khi xảy ra sự cố đối với Trạm XLNT, trước hết cán bộ vận hành, giám sát hệ 

thống sẽ thực hiện theo quy trình sau: Khi đèn báo lỗi của động cơ sáng thì đèn xoay 

báo lỗi tổng sẽ báo hiệu. Người vận hành tắt automat cấp nguồn cho động cơ đó và 

tiến hành kiểm tra động cơ, nếu động cơ không có vấn đề thì kiểm tra rơ le nhiệt trong 

tủ điều khiển. Nếu là do rơ le nhiệt thì người vận hành nhấn nút reset trên rơ le nhiệt, 

sau đó bật automat cấp nguồn cho động cơ đó để kiểm tra hoạt động của động cơ. Lỗi 

chủ yếu gặp phải do rác thô vào buồng hút của bơm chìm gây tắc cường độ dòng điện 

làm nhảy rơ le nhiệt. Trường hợp này cần tắt automat cấp nguồn cho bơm, tháo nhấc 

bơm lên kiểm tra, loại bỏ cặn rác bám trong bơm. Sau đó, lắp lại vị trí cũ, reset rơ le 

nhiệt, rồi bật automat cấp nguồn cho bơm. 

 Trong trường hợp nhân viên vận hành không giải quyết triệt để được sự cố, chủ 

Dự án sẽ liên hệ với đơn vị nhà thầu thiết kế, lắp đặt trạm xử lý nước thải để có biện 

pháp cải tạo, sửa chữa phù hợp.  

 - Sự cố nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định: 

 Khi phát hiện xảy ra hiện tượng trên, cần tiến hành các bước sau: 

 + Chặn nguồn nước thải đầu ra, không để xả thải ra môi trường xung Quanh. 

 + Tổ kỹ thuật cần nhanh chóng khắc phục sự cố, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới 

tình trạng trên. Cần khắc phục nhanh sự cố trên để sớm nhất đó thể đưa Trạm XLNT 

đi vào hoạt động bình thường trở lại. 

 + Trong trường hợp không thể khắc phục được trong thời gian ngắn, cần báo 

cho UBND  phường Lê Thanh Nghị, Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Hải 
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Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương để cùng phối hợp khắc phục sự 

cố. 

 + Lưu giữ nước thải tại các các bể trong Trạm XLNT như bể chứa, bể phản 

ứng, bể lắng,… 

 + Trạm XLNT chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo được đầy đủ các quy định 

về kỹ thuật theo yêu cầu. 

 + Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo nước thải được xử lý đạt 

mức B, bảng 1, QCVN 14:2025/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 + Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, giám sát vận 

hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được 

thiết lập cho trạm xử lý nước thải của Dự án.  

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải  

- Biện pháp phòng tránh: 

+ Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.  

+ Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí 

thải để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải.  

+ Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.  

+ Trang bị các thiết bị dự phòng, cụ thể như sau: 01 Quạt ly tâm lưu lượng 

1.200 m3/h, 01 Quạt ly tâm lưu lượng 1.000 m3/h để thay thế cho các quạt hút của hệ 

thống xử lý mùi khi xảy ra sự cố. 

- Biện pháp khắc phục: 

+ Thông báo cho phụ trách, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 

+ Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 

+ Xác định chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi 

trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 

+ Thay thế kịp thời các thiết bị hỏng. 

+ Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty phải báo cáo với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

 

d. Biện pháp đối với sự cố tràn dầu trạm biến áp 

- Thường xuyên kiểm tra mức dầu máy biến áp (tối thiểu 3 tháng/lần), nếu mức 

dầu xuống quá thấp phải kiểm tra hiện tượng rò rỉ dầu.  

- Cặn dầu cách nhiệt của TBA: Dầu cách nhiệt của máy biến áp là loại dầu 

không có PCBs. Trong quá trình vận hành, theo định kỳ hàng năm, dầu máy biến áp 

được kiểm tra chất lượng. Nếu dầu không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy 
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định, đơn vị vận hành sẽ thu gom và ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, 

cá nhân được cấp Giấy phép QLCTNH có địa bàn hoạt động và danh sách CTNH 

được phép quản lý phù hợp theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại 

e. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng  

Dự án sau khi hoàn thành thi công xây dựng có cos nền cao hơn so với cos hiện 

trạng, đồng thời hệ thống thu gom thoát nước mưa, thoát nước thải được thi công theo 

thiết kế được duyệt, độ dốc đảm bảo thoát nước tốt, rác thải được thu gom hàng ngày, 

người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, do đó việc ngập úng được hạn chế tối 

đa, tuy nhiên sau một thời gian dài khi dự án đã đi vào hoạt động thì việc khơi thông 

dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước sẽ được thực hiện định kỳ, không gây ngập 

úng tại phạm vi dự án.  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Bảng 17. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

1 Nước thải 

Hệ thống thu gom riêng biệt nước mưa, nước thải 

Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, bể tách mỡ nước thải nhà 

ăn khu dịch vụ, khách sạn 

HTXL nước thải 410 m3/ngày đêm, 250 m3/ngày đêm 

Hệ thống thông gió tòa nhà  

Biện pháp trồng cây xanh và bê tông hóa, nhựa hóa sân đường 

Thiết bị lưu giữ, thu gom chất thải sinh hoạt. Khu vực lưu trữ diện 

tích 30 m2 

Thiết bị lưu giữ, thu gom chất thải nguy hại. Khu vực lưu trữ diện 

tích 10 m2 

2 

Các hạng mục 

công trình 

phòng ngừa, 

ứng phó sự cố 

và các công 

trình khác 

Hệ thống phòng chống cháy nổ, chống sét 

Biện pháp an toàn lao động 

Biện pháp an toàn giao thông 

Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố xử lý nước thải 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị Quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

 - Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị Quan trắc nước thải, khí thải 

tự động liên tục. 

 - Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của 
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dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 18. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

TT Các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải riêng biệt Giai đoạn thi công xây 

dựng 2 Bể phốt xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt  

3 Bể tách mỡ xử lý sơ bộ nươc thải nhà ăn 

4 Hệ thống thông gió tòa nhà  

5 HTXLNT 410 m3/ngày đêm 

6 HTXLNT 250 m3/ngày đêm 

7 Kho chất thải nguy hại, kho chất thải sinh hoạt 

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 19. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Các biện pháp bảo vệ môi trường 
Kế hoạch tổ chức  

thực hiện 

I Giai đoạn xây dựng 
 

1 Tưới nước làm ẩm đường  

 

 

Do nhà thầu thi công xây 

dựng thực hiện trong giai 

đoạn xây dựng 

 

2 Sử dụng bạt để che phủ đống vật liệu, xe vận chuyển 

3 Khơi thông dòng chảy khi mưa lớn 

4 Lắp đặt  nhà vệ sinh lưu động  

5 Đặt các thùng chứa rác thải  

II Giai đoạn vận hành  

1 Thu gom và thoát nước mưa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Do chủ dự án thực hiện 

trong giai đoạn đưa dự án 

2 Thu gom nước thải vào hệ thống xử lý 

3 
Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể phốt, bể tách 

mỡ 

4 HTXLNT 410 m3/ngày đêm 

5 HTXLNT 250 m3/ngày đêm 

6 

Thu gom chất thải về các kho chứa chất thải. Thực hiện 

phân loại chất thải, thuê các đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại 

tại dự án đầu tư . 
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7 Lắp đặt và vận hành hệ thống PCCC  vào hoạt động 

8 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện 

9 Thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

10 Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông 

11 
Thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó với sự 

cố nước thải 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

Bảng 20. Kinh phí đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Nội Dung Đơn vị 
Kinh  

phí 

I Giai đoạn xây dựng 
  

1 Tưới nước làm ẩm đường VNĐ 10.000.000 

2 Sử dụng bạt để che phủ đống vật liệu, xe vận chuyển VNĐ 20.000.000 

3 Khơi thông dòng chảy khi mưa lớn VNĐ 10.000.000 

4 Lắp đặt  nhà vệ sinh lưu động  VNĐ 30.000.000 

5 Lắp đặt các thùng chứa rác thải  VNĐ 10.000.000 

II Giai đoạn vận hành VNĐ 
 

1 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa VNĐ 250.000.000 

2 Xây dựng hệ thống thu gom nước thải VNĐ 250.000.000 

3 Xây dựng bể phốt VNĐ 100.000.000 

4 Xây dựng bể tách mỡ VNĐ 50.000.000 

5 HTXLNT 410 m3/ngày đêm VNĐ 300.000.000 

6 HTXLNT 250 m3/ngày đêm VNĐ 250.000.000 

7 
Xây dựng khu vực chứa chất thải nguy hại và chất thải 

sinh hoạt  

VNĐ 
100.000.000 

8 Lắp đặt các hệ thống PCCC  VNĐ 300.000.000 

9 Lắp đặt các thiết bị chống sét, an toàn sử dụng điện VNĐ 200.000.000 

Bảng 21. Kinh phí vận hành các công trình BVMT 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính/năm 
Kinh phí 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính/năm 
Kinh phí 

I. Giai đoạn thi công xây dựng  VNĐ  
 

1 Vận hành  nhà vệ sinh lưu động VNĐ 5.000.000  

2 Kinh phí cho tổ vệ sinh  VNĐ 2.000.000  

3 Kinh phí thuê xử lý rác thải sinh hoạt VNĐ 30.000.000  

4 Kinh phí thuê xử lý phế thải xây dựng VNĐ 20.000.000  

5 Kinh phí thuê xử lý chất thải nguy hại VNĐ 10.000.000  

II. Giai đoạn vận hành  VNĐ   

1 Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước mưa VNĐ 10.000.000  

2 Kinh phí nạo vét và vận hành hệ thống thoát nước thải VNĐ 20.000.000  

3 Kinh phí vận hành bể phốt VNĐ 1.000.000 

4 HTXLNT 410 m3/ngày đêm VNĐ 900.000.000 

5 HTXLNT 250 m3/ngày đêm VNĐ 1.000.000.000 

6 Kinh phí thuê xử lý rác thải thông thường VNĐ 20.000.000 

7 Kinh phí thuê xử lý chất thải nguy hại VNĐ 10.000.000  

8 Kinh phí phòng chống diễn tập sự cố môi trường VNĐ   30.000.000  

9 Kinh phí quản lý môi trường, lương tổ vệ sinh môi trường  VNĐ 20.000.000  

 

3.5. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

 Chủ đầu tư ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có điều khoản 

đảm bảo rằng Nhà thầu thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong 

giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo GPMT của dự án.  

 Chủ đầu tư sẽ có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong suốt 

quá trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng những biện pháp giảm thiểu và các yêu cầu 

giám sát được nêu trong kế hoạch QLMT sẽ được thực hiện trên thực tế.  
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b. Giai đoạn vận hành 

 Trong giai đoạn vận hành, Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ 

môi trường đã đề ra trong nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT. 

 + Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh công nghiệp 

 + Thực hiện các giải pháp giảm thiểu môi trường không khí trồng cây xanh trong 

khuôn viên dự án đầu tư  

 + Vận hành hệ thống thoát nước mưa 

 + Vận hành hệ thống thu thoát và xử lý nước thải 

 + Vận hành hệ thống thu gom rác thải 

 + Giám sát công tác thu gom rác thải  

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác liên Quan đến BVMT 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

 Bản báo cáo của Dự án được xây dựng dựa trên các phương pháp đang được áp 

dụng phổ biến hiện nay và dựa trên các tài liệu, số liệu có độ tin cậy cao.  

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường được sử dụng trong báo cáo là 

những phương pháp phổ biến hiện nay. Tuy mỗi phương pháp đều có những ưu nhược 

điểm riêng xong chúng lại bổ trợ cho nhau để xây dựng lên một bức tranh tổng thể, chi 

tiết về các tác động môi trường khi thực hiện dự án cả về định tính và định lượng. Cụ 

thể như sau: 

+ Phương pháp đánh giá nhanh trên dự án đầu tư hệ số ô nhiễm của WHO: 

Phương pháp này do WHO thực hiện nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt 

động của Dự án. Các hệ số ô nhiễm đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền 

công nghệ, loại hình sản xuất đã được WHO Quan trắc, phân tích, nghiên cứu, thống 

kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên có mức độ tin cậy cao. Tuy nhiên, do sự phát 

triển của khoa học công nghệ ngày càng nhanh nên các số liệu có phần lạc hậu so với 

hiện tại song vẫn có thể chấp nhận được trong phạm vi của báo cáo. 

+ Phương pháp thống kê: Là phương pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và 

liệt kê từ các tài liệu, báo cáo khoa học đã có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu 

phụ thuộc vào các tổ chức, cơ Quan thống kê, nghiên cứu.   

+ Phương pháp kế thừa: Sử dụng các thông tin, số liệu của dự án đầu tư  có 

loại hình tương tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

+ Phương pháp so sánh: Là phương pháp đơn giản và có độ tin cậy cao bởi chỉ 

cần so sánh kết quả Quan trắc và phân tích môi trường với các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành. 

 - Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo: 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều được tham chiếu từ các tư 

liệu chính thống đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 
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đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trường Đại học như 

ĐHBK Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc... Các tài liệu, dữ liệu thống kê về tình 

hình kinh tế - xã hội khu vực dự án được các nhà khoa học, cơ Quan chính quyền theo 

dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy.  
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:  

- Nguồn nước thải phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tòa nhà chung cư. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tòa nhà khách sạn 

1.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom của khu đô thị mới phía Đông 

Nam Cường thuộc phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

1.2. Vị trí xả nước thải  

 - Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

 - Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30', 

múi chiếu 3o): X(m) = 2315506,63; Y(m) = 586684,80. 

1.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 660 m3/ngày đêm. 

  + Tòa nhà chung cư: 410 m3/ngày đêm. 

  + Tòa nhà khách sạn: 250 m3/ngày đêm 

1.3.1. Phương thức xả nước thải: Tự chảy 

1.3.2. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24 giờ). 

1.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải 

sinh hoạt - QCVN 14:2025/BTNMT mức B, bảng 1, cụ thể như sau: 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Giá trị 
giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
Quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 
tự động, 
liên tục 

1 pH - 5-9 

Thuộc đối 
tượng phải 
quan trắc 

định kỳ quy 
định tại điểm 

b khoản 2 
điều 97 Nghị 

định số 
08/2022/NĐ-

CP: 
6 tháng/lần 

Không thuộc 
đối tượng 
phải Quan 
trắc nước 

thải tự động, 
liên tục quy 

định tại điểm 
a khoản 2 
Điều 97 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-

CP 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/l 100 

4 
Tổng chất rắn hòa tan 
(TDS) 

mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 
6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 
Nitrat (NO3

-)  
(tính theo N) 

mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 
Tổng các chất hoạt động 
bề mặt 

mg/l 10 

10 
Phosphat (PO4

3-)  
(tính theo P) 

mg/l 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 
100ml 

5000 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ ống thải của hệ thống xử lý khí thải trạm 

XLNT 410 m3/ngđ (HTXLKT 01) 

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ ống thải của hệ thống xử lý khí thải trạm 

XLNT 250 m3/ngđ (HTXLKT 02) 

2.1. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 

30):  

TT Vị trí Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m) 

1 HTXLKT 01 2315506,30 586667,89 

2 HTXLKT 02 2315506,32 586620,54 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:  

TT Vị trí 
Lưu lượng xả khí thải 

(m3/giờ) 

1 HTXLKT 01 1200 

2 HTXLKT 02 1000 

 Tổng 2.200 

- Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống 

thải, xả thải liên tục 24/24 giờ. 

-  Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí 

thải (Cmax của QCVN 19:2009/BTNMT, mức B với kp=1,0; kv=0,6), QCVN 

20:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ cụ thể như sau: 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2024/BTNMT 

(Cột B) 

Tần suất 

quan trắc 

1 H2S  mg/Nm3 4,5 Không thực 

hiện 2 NH3 mg/Nm3 45,6 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:  

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của khách sạn, nhà chung cư    

- Vị trí phát sinh: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 

3° 

Vị trí X(m) Y(m) 

Tại khu vực sảnh đón của 

khách sạn 2315503,63 586643,80 

Tại khu vực nhà bếp 2315404,60 586640,96 
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Tại khu vực thương mại dịch 

vụ 2315530,30 586649,71 

Tại khu vực XLNT 2315529,33 586652,55 

Tại khu vực sảnh của chung cư 2315514,17 586681,42 

Tại khu vực trường mầm non 2315485,73 586664,97 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. 

Cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn, độ rung 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2025/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2025/BTNMT. 

Cụ thể như sau: 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

TT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tối đa cho phép 

Quy chuẩn kỹ thuật  
môi trường 

Từ 6 giờ 
đến trước 

18 giờ 

Từ 18 giờ 
đến trước 

22 giờ 

Từ 22 giờ 
đến trước 

6 giờ 

1 Tiếng ồn dBA 70 65 60 QCVN 26:2025/BNNMT 

2 Độ rung dB 75 75 70 QCVN 27:2025/BNNMT 

 

4. Quản lý chất thải 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNHH 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, găng tay dính thành phần 

nguy hại 

Rắn 60 18 02 01 

2 
Bóng đèn led, linh kiện điện 

tử thải 
Rắn 

50 
16 01 13 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Rắn 25 17 02 03 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 50 16 01 12 

 Tổng khối lượng  185  
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4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT 
Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất 

thải  

I Chất thải có thể tái chế 

1 
Giấy, ống giấy và bao bì giấy 

các tông thải bỏ  
Rắn 360 18 01 05 

2 

Bao bì nhựa (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) 

thải  

Rắn 200 18 01 06 

3 

Bao bì thủy tinh (đã chứa chất 

khi thải ra không phải là 

CTNH) thải (vỏ chai rượu) 

Rắn 5000 18 01 09 

II Chất thải xử lý 

1 
Bùn thải của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

Rắn 
7000 12 06 13 

Tổng 12560  

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu là túi nilon, thực phẩm thừa phát sinh khoảng 1800 

tấn/năm. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất hoạt động của 

Khách sạn tại thời điểm 

hoạt động vận hành thử 

nghiệm 

1 
Hệ thống XLNT tập trung 

410 m3/ngày đêm 

01/01/2027 01/07/2027 

50 % công suất 

2 HTXL khí thải số 01 50 % công suất 

3 
Hệ thống XLNT tập trung 

250 m3/ngày đêm 
50 % công suất 

4 HTXL khí thải số 02 50 % công suất 

1.2. Kế hoạch Quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Thông số Tần suất Thời gian 

Nước thải sinh hoạt 

trước xử lý HTXLNT 

410 m3/ngày đêm, 

HTXLNT 250 m3/ngày 

đêm 

Nt1, 

Nt2 

pH; TSS; BOD5; TDS, 

Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni; Nitrat; 

Phosphat; Dầu mỡ 

động, thực vật; Tổng 

các chất HĐBM; Tổng 

Coliforms 

Lấy 01 lần 

Trong thời 

gian vận hành 

thử nghiệm 

HTXL khí thải số 01 

OT1 

H2S, NH3 01 ngày/lần 

lấy 03 ngày liên 

tiếp 

Nước thải sinh hoạt sau 

xử lý HTXLNT 410 

m3/ngày đêm, 

HTXLNT 250 m3/ngày 

đêm 

Nt3, 

Nt4 

pH; TSS; BOD5; TDS, 

Sunfua (tính theo H2S), 

Amoni; Nitrat; 

Phosphat; Dầu mỡ 

động, thực vật; Tổng 

các chất HĐBM; Tổng 

Coliforms 

01 ngày/lần 

lấy 03 ngày liên 

tiếp 
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HTXL khí thải số 02 OT2 H2S, NH3 

01 ngày/lần 

lấy 03 ngày liên 

tiếp 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương. 

- Địa chỉ: Số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương. 

- Điện thoại: 02202.3898.194      Fax: 02202.3892.428 

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Hải Dương đã được cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 

127/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động 

dịch vụ Quan trắc môi trường với mã số VIMCERT 017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và đạt chuẩn ISO IEC 17025:2015 với mã số VILAS 437 của Văn phòng công 

nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Chương trình Quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình Quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Quan trắc nước thải 

Theo chương VII, mục b, khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì 

Dự án nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc định kỳ chất lượng nước thải. 

+ Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

+ Thông số quan trắc: pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng 

chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3
-) (tính theo 

N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P); Tổng Coliforms. 

+ Vị trí quan trắc: Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tòa nhà 

chung cư và tòa nhà khách sạn trước khi xả thải vào hệ thống thu gom của khu đô thị 

mới phía Đông Nam Cường thuộc phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương  

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải  

Theo chương VII, mục b, điều 98, khoản 2 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì 

Dự án không nằm trong danh mục các dự án cần quan trắc định kỳ chất lượng khí thải. 
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2.2. Chương trình Quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Theo điểm a Khoản 2 Điều 97, Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc nước 

thải, khí thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án 

- Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 100 triệu đồng 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu 

được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái chúng tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên Quan. 

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường 

 * Môi trường không khí: Các chất ô nhiễm trong khí thải của dự án khi thải ra 

môi trường bảo đảm đạt các tiêu chuẩn sau: 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

 * Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động 

ổn định của dự án sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

- QCVN 24/2016/BYT: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

 - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 * Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt 

động ổn định của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

 * Nước thải: Nước thải của cơ sở khi thải ra hệ thống thu gom của khu vực đạt 

QCVN 14:2025/BTNMT áp dụng mức B, bảng 1. 

 * Chất thải rắn: Thu gom và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn.  

 * Chất thải nguy hại: Tuân thủ đầy đủ các nội dung của các quy định về thu 

gom, xử lý chất thải nguy hại -  Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

+  Cam kết các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên Quan. 



-83- 

 - Chủ đầu tư cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời 

gian quy định. 

 - Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi 

xảy ra sự cố môi trường.  

 - Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự 

an ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,…  

 - Chủ đầu tư cam kết lập hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường nếu dự án có thay 

đổi về quy mô, loại hình kinh doanh, thay đổi công nghệ xử lý. 

 - Chủ đầu tư cam kết bồi thường thiệt hại cho các dự án đầu tư lân cận khi có sự 

cố xảy ra và ảnh hưởng tới các dự án đầu tư đó. 

 - Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

đã đề ra trong báo cáo 
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